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01 TONG QUAN VE Quy md & Su chinh xac

DOAN H N G H I E p Chét lugng Nhat Ban déng nhat trong tirng san

pham, dap rng nang luc cung tng khédi lugng Lén
cho cac dy 4n ha tang trong diém.

G TAM NHIN & LICH SU PHAT TRIEN

V3i hanh trinh gan mdot thap ky tai Viét Nam, Yashima NBV da khong ngiing cai tién dé khang dinh vi
thé dan dau trong nganh san xuat linh kién dién td va co khi tdm mong. Dua trén cac Tiéu chuan Cdng
nghiép Nhat Ban (JIS) nghiém ngat, lich st cla Yashima dudc dinh nghia bdi nd luc khéng ngliing nghi
nham hién thuc héa nhiing y tudng cla khach hang thanh nhing sdn pham chat lugng cao.

e CHUNG NHAN QUOC TE

« Hé théng Quan ly Chat ludng ISO 9001:2015: Yashima
NBV chinh thic dat ching nhan tiéu chuan quéc té vé
thiét k& va san xuat cac san pham co khi tdm mong chinh

0 140012015 ‘

Xac.
¢ Pham vi ching nhan: Thiét k&, Gia cdng, Lap rap cac san r:snnmcm-:u
X L N N N N . . 0. o
pham cd khi tdm mang va Vé hdp kim loai (Pull Boxes). TaC =" TOC.4830 T& CER%?C;}Z—L

» S6 gidy chitng nhan: TQC.01.4810

Yashima NBV Co., LTD 3 ®(+84) 28 3620 7325



NANG LUC
02 SAN XUAT

2.1. MAY MOC - BOI VI HANG PAC BIET

E FGBB0Z5 =
3 14 A
|

AM AIZAWA
ASU-5I2  c=iis

MAY CAT TAM MAY DOT DAP
AIZAWA AST AMADA TP35C
Thong sb: 4.5mm (T) x 2,500mm (L) Luc dap: 45 tan

MAY EP MAY CHAN
AMADA TP20ONX AMADA RG35S
Luc ép: 200 tén Luc chén: 35 tan

Yashima NBV Co,, LTD 4 ®(+84) 28 3620 7325



NANG LUC
02 SAN XUAT

MAY HAN
RILAND TIG300
Tuw dong diéu chinh luc hd quang

MAY HAN TIG
DAITHEN AEP300
Dong may han TIG chuyén dung

MAY TAY MOI HAN
YAMAMOTO
Kich thudc: 340*310*280mm

MAY GIA CONG LASER & GIA DO TU BDONG
VN-J LS3015A

Pugc trang bi nhiéu chirc ndng san xuat thong minh dé x& ly hiéu qua

Yashima NBV Co., LTD 5 ®(+84) 28 3620 7325



NANG LUC
02 AN XUAT

MAY EP MAY UON
AMADA Torc-Pac 45 AMADA FBD 0512
Luc ép: 45 tan Luc ép: 80 tan

MAY CAN MAY DAU TURRET
VIETSTEEL YAVN 23247 PEGA367NT
T6c d6 hinh thanh: 20m/phut Tc d6 hinh thanh: 20m/phut

MAY CAT LASER ONG
BODOR K120 65 GB
Téc d6 quay tdi da: 150 r/min

Yashima NBV Co., LTD 6 @ (+84) 28 3620 7325



NANG LUC
02 SAN XUAT

MAY CAT LASER
BODOR A300 GB

Gia toc tdi da: 1,5G

MAY NEN CAO AP MAY DAU TURRET

LC22PM-4-16 M30510TG

Yashima NBV Co., LTD 7 ®(+84) 28 3620 7325



NANG LUC
02 S AN XUAT

2.2. May méc - Dung cho hang hop

MAY HAN
JASIC TIG301

Van hanh: Cong nghé TIG ngudi 2T/4T
tién tién

MAY CAT LASER

MFSC-3000X-BKW42

Yashima NBV Co., LTD 8 @ (+84) 28 3620 7325



DANH MUC
03 SAN PHAM 7 I

3.1. HOP KEO

Nap phdng
Nap trum
Chbéng nudc

“Duroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp
ddy dé dang va ngdn ngira hu héng déy dén trong
cdc hé théng cd nhiéu vong; cé sdn cdc kich c& tiy
chinh dé phi hop véi moi du dn”




3.1. HOP KEO
Hudng dan san pham

Don vi:mm
Kich thudc phu hgp va giao hang
nhanh cé san theo yéu cau

Giadi phap H6p kéo chuyén nghiép: bugc thiét ké
dé dam bao do bén, quan ly cap cé té chc va bao
vé téi da cho hé théng dién va d liéu

SAN PHAM
DAN DUNG

Nap phang

THONG SO KY
THUAT HA TANG
& GIAO THONG

Nap phang Nap trum Chéng nuéc

THEP KHONG GI

Nap phang Nap trum Chdéng nudc

THEP MA KEM | \[ \l
NHUNG NONG : :

Nap phang Nap trum Chéng nudc

THEP MA

CHONG AN
MON CAO

Nap phang ap tru Chéng nudc

Yashima NBV Co., LTD 10 ®(+84) 28 3620 7325



SAN PHAM DAN DUNG / NAP PHANG

THANG
CAP

ONG
THEP

IP1510SG

ONG LINH

e Chéng gi. HOAT

e Chat liéu: SPHC, dé day tadm 1.6mm.

e Ngodi cdc théng sé ky thudt dugc liét ké,
chung téi diéu chinh thiét ké dé phu hdp vdi

’ | | - nhu céu cla khdch hang. Lién hé dé biét

‘ chi tiét.
L ,,,,,,+,,,,,,,, - A HOP
4(80)-M52 <
ez 27 3 THEP
@ 3 THAN
T == Kh" K, h N"" ONG
P o s ong ic ap . R
i MO TA Sat dau ax thude bing San chéng gi

PIN MAT
TROI

LBV GBI ERE

y i ) KICH THUGC

SO SERIES SAN PHAM
IP1010SG 100 100 100
IP1510SG 150 150 100
IP2010SG 200 200 100
IP2515SG 250 250 150
IP3015SG 300 300 150
IP3535SG 350 350 350
IP4030SG 400 400 300
IP5040SG 500 500 400
IP6040SG 600 600 400

Yashima NBV Co., LTD il ®(+84) 28 3620 7325
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SAN PHAM DAN DUNG / NAP TRUM

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

PAU NOI
ONG

HOP
THEP

THAN
ONG

PIN MAT
TROI

@ i i Jl I D#itynr J! I P1510WG
1§ T PN e Chéng gi.
j J @ o Chdt liéu: SPHC, dé day tédm 1.6mm.
Jl 0 0l | e Ngodi cdc théng s6 ky thudt dudc liét ké,
‘ chung téi diéu chinh thiét ké dé phu hdp vdi
I nhu cdu cua khdch hang. Lién hé dé biét chi
~ K %{ai)jvmﬂ@ﬁ - tiét.

Khéng Kich Nap
max thudc chup

MO TA Sat dau San chéng gi

AU RGP R @

y i . KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM
IP1I0O1IOWG 100 100 100
IP1510WG 150 150 100
IP2010WG 200 200 100
IP2515WG 250 250 150
IP3015WG 300 300 150
IP3535WG 350 350 350
IP4030WG 400 400 300
IP5040WG 500 500 400
IP604O0WG 600 600 400
Yashima NBV Co., LTD 12 ®(+84) 28 3620 7325



SAN PHAM HA TANG & GIAO THONG / NAP PHANG

THANG
CAP

ONG

THEP
‘ w L 0 ‘ ONG LINH
Or— b 1 BE2020SG LT
- 1! Q e Chéng gi.
| o Chat liéu: SPHC, dé day tam 1.6mm.
‘ _‘_"_"—““’"Jﬁ_ 1T 7T e Ngoadi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké,
| e chung téi diéu chinh thiét ké dé phd hop vdi
= & P 5 . < N ~ 2 . .
I e et SN 8 nhu cau cua khach hang. Lién hé dé biét chi
4(8/@']‘/]59'/7@ . 70 . .~ .
MBoL —o0 tiet. HQ'P
: THEP
KY HIEU
THAN
P Thép ma . Kich Nap p , ONG
MO TA K& C6 max thudc bang San chéng gi
SLIRU G OB NE  MO-ET (0501 T () 5F R PIN MAT

TROI

y i . KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM

BE1010SG 100 100 100
BE1510SG 150 150 100
BE2020SG 200 200 200
BE2515SG 250 250 150
BE3015SG 300 300 150
BE3535SG 350 350 350
BE4030SG 400 400 300
BE5040SG 500 500 400
BE6040SG 600 600 400
Yashima NBV Co,, LTD 13 ®(+84) 28 3620 7325
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SAN PHAM HA TANG & GIAO THONG / NAP TRUM

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

BE2020WG

e Choéng gi.
e Chat liéu: SPHC, dé day tam 1.6mm.

e Ngodi cdc théng sé ky thudt ducc liét ké, chung toéi
L &4(86)557/7 - diéu chinh thiét ké d‘é’, pht hop véi nhu cdu cua
MERE e | khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

PAU NOI
ONG

HOP
THEP

THAN
ONG

MIEU TA 3 s6n chdng gi
chup

PIN MAT

> SR (G BBRIBE  MOYE.T (L 3EIE 1) 5 [ 6
TRO

y . . KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM
BE101OWG 100 100 100
BE1510WG 150 150 100
BE2020WG 200 200 200
BE2515WG 250 250 150
BE3015WG 300 300 150
BE3535WG 350 350 350
BE4030WG 400 400 300
BE5040WG 500 500 400
BE6040WG 600 600 400
Yashima NBV Co., LTD 14 @ (+84) 28 3620 7325




SAN PHAM HA TANG & GIAO THONG / NAP CHONG NUGC

THANG
CAP
ONG
THEP
ONG LINH
D ¥ ] BE2020XG HOAT
|
= TR e .‘,,,,,_..,,,,,,_
§ | 1 Q « Chéng gi va chéng thdm nudc.
L 74—‘L—4L 41— | e Chdtliéu: SPHC, dé day tam 1.6mm. PAU NOI
g \ b e Ngodi cdc théng sé ky thudt duoc liét k&, ching ONG
J = téi diéu chinh thiét ké dé phu hop vdéi nhu cau op
2oL M5277 % cua khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét. THEP
e THAN
KY HIEU ONG
Lo ) . Kich Nap cach P PIN MAT
SR G RIRIBE  MO-C.Y (136N T-H0) by @ MO TA satma comax thudc nudc 59N cheng i TROI

SO SERIES SAN PHAM

BE1010XG 100 100 100
BE1510XG 150 150 100
BE2020XG 200 200 200
BE2515XG 250 250 150
BE3015XG 300 300 150
BE3535XG 350 350 350
BE4030XG 400 400 300
BES5040XG 500 500 400
BE6040XG 600 600 400
Yashima NBV Co,, LTD 15 ®(+84) 28 3620 7325




THEP KHONG Gi / NAP PHANG

O “ >
e o @ | &
o ~
THANG |
i ® 12
x S ‘ & = G)
ONG W |l
®. ' 1 'I\ AL I
ArE T SP1515SN
HOAT i 3
) , KiCH THUGC
W S6 SERIES SAN PHAM
PAU NOI SP1010SN 100 100 100
ONG
- SP1515SN 150 150 100
THEP SP2520SN 250 250 200
THAN
SP4030SN 400 400 300
PIN MAT
TROI
~ 56 SERIES KiCH THUGC
SAN PHAM
SE1010SN 100 100 100
SE1515SN 150 150 150
8
. N SE2020SN 200 200 200
@ w | SE2515SN 250 250 150
T «?»-,,...,,,,,,,,,#L,,,,,,,,,,,, 5
| | | Q SE3015SN 300 300 150
| ‘
L — L B I
| SE3535SN 350 350 350
‘ | =
I E——_ « SE4030SN 400 400 300
4@N)-ME2 7 3 70
M5 BC 60
— i « SE5040SN 500 500 400
ph S F_g“
‘ﬂr— u%ﬂm&\ . Thép khéng gr. ,
. 1 o e Chat liéu: SUS304, tam day 1.5mm.
SATRYPTO OB MO-ET URIG T M) 19 ME . . R . . R . . .
e Ngoadi cac thdong soé ky thudat duoc liét ké, chung toi
SE1515SN diéu chinh thiét k& dé phu hdp véi nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.
Yashima NBV Co., LTD 16 ®(+84) 28 3620 7325




THEP KHONG Gi / NAP TRUM

| e ;% L

PO
s o
e
o @
SP1515WN AT 616 SRS 000
) : KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM
SP1010WN 100 100 100
SP1515WN 150 150 100
SP2520WN 250 250 200
SP4030WN 400 400 300
[ . ,
Py e KiCH THUGC
SAN PHAM
SE1010WN 100 100 100
SEI515WN 150 150 150
&
® SE2020WN 200 200 200
@ w | porrmer SE2515WN 250 250 150
T [}"IS'.I'.T'..". i
SE3015WN 300 300 150
o | — SE3535WN 350 350 350
JI /. | b SE4030WN 400 400 300
4(8@)-M5257 70
I SE5040WN 500 500 400
® T O

%28
k) 4t

SARY I BOENE MOE.T (RICIY D (32) ¥ 1@ 0T

SE1515WN

e Thép khéng gi.

e Chdt liéu: SUS304, tdm day 1,5mm.

e Ngodi cdc théng sé ky thudt dugc liét k&, chung téi
diéu chinh thiét ké dé pht hdp v3i nhu cdu cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co.,, LTD

17 ®(+84) 28 3620 7325

THANG
ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

THEP

THAN
ONG

PIN MAT
TROI

S
I o2
O 2 c g
o o2 =
O



THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

N

THEP KHONG Gi / NAP CHONG NU

S
_\__H_‘_"‘—\——_
SP1515XN SR 0) ¢ BLOT IDE
KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM
SP1010XN 100 100 100
SP1515XN 150 150 100
SP2520XN 250 250 200
SP4030XN 400 400 300

S ARG (2 A0V [@0 MO-CY (RICAE T MO DY 10 [@

SE1515XN

SO SERIES

KiCH THUGC

SAN PHAM L W
SE1010XN 100 100 100
SE1515XN 150 150 150
SE2020XN 200 200 200
SE2515XN 250 250 150
SE3015XN 300 300 150
SE3535XN 350 350 350
SE4030XN 400 400 300
SE5040XN 500 500 400

Thép khéng gi va chéng thdm nudc.

Chat liéu: SUS304, tdm day 1,5mm.

Ngodi cdc théng sé ky thudt dudc liét k&, chung téi
diéu chinh thiét k& dé phu hdp vdéi nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co., LTD

18 ®<+84) 28 3620 7325



THEP MA KEM NHUNG NONG / NAP PHANG

]

- i T
4(8@)-M5% 47

e THANG
) & —— CAP

e —® / T Sl @ {l@@ A
B T
iino, THEP
N

ZP1510$2 A= 17161 10 530 B9 1A 6NG LINH

HOAT

) : KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM

ZP1510S2 150 150 100

ZP2520S2 250 250 200 HOP
THEP

ZP3030S2 300 300 300
THAN
ONG

ZP4030S2 400 400 300

PIN MAT
TROI

KiCH THUGC

SO SERIES

SAN PHAM L

ZE1007S2 100 100 75

ZE1515S2 150 150 150

ZE2510S2 250 250 100

ZE3015S2 300 300 150

ZE3530S2 350 350 300

ZE4030S2 400 400 300

ZE5040S2 500 500 400

ZE6040S2 600 600 400

Ma kém nhung nong.

Chat liéu: SPHC, dé day tam 2,3mm.

Ngoai cac théng sé ky thudt duoc liét ké, chung téi

ZE15151S2 diéu chinh thiét ké dé phlu hdp v3i nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

S/LJRY MV WM MO-C.YULI0 N T 1) bR Ia 0D

Yashima NBV Co., LTD 19 ®(+84) 28 3620 7325
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THEP MA KEM NHUNG NONG / NAP TRUM

THANG
CAP 5 .
£ & =
ONG
THEP
- ZP1510W2 ST fet RSV AMER
ONG LINH
HOAT | i
) ’ KiCH THUGC
W SO SERIES SAN PHAM
AU NG ZP1510W2 150 150 100
ZP2520W2 250 250 200
ZP3030W2 300 300 300
ZP4030W2 400 400 300

ol S6 SERIES KICH THUGC
SAN PHAM L
ZE1007W2 100 100 75
ZE1515W2 150 150 150
s
& ZE2510W2 250 250 100
Or w | 4ty | ZE3015W2 300 300 150
- | - o
1 | A @{‘ ZE3530W2 350 350 300
i | B 1|
. i | “ ZE4030W2 400 400 300
g | "fﬂ'.“f‘“%- ‘ © ZE5040W2 500 500 400
I ZE6040W2 600 600 400
S
= ) ) )
— e Ma kém nhung nong.
“é"ki L

e Chat liéu: SPHC, dé day tam 2,3mm.
e Ngodi cdc théng sé ky thudt dugc liét k&, chung téi
ZE15151W?2 diéu chinh thiét ké dé pht hop vdi nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

L
AL TR 44 MODF I MEC.T (I8 @ 0 7 020) BY Jo0m
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THEP MA KEM NHUNG NONG / NAP CHONG NUGC
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hillio
ZP3520X3 SR IEY 111 0P IAE
) , KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM
ZP3520X3 350 350 200
ZP4030X3 400 400 300
ZP5040X3 500 500 400
ZP6040X3 600 600 400
—'-'—'-—_____-__‘—-— = s s 1 A
- — = s KIiCH THUGC
SAN PHAM L W D
ZE1007X2 100 100 75
ZE1515X2 150 150 150
&
- ZE2510X2 250 250 100
_ ZE3015X2 300 300 150
O
T et ZE3530X2 350 350 300
) ZE4030X2 400 400 300
. | ZE5040X2 500 500 400
iR g) ] ZE6040X2 600 600 400

ARV PP IR MO-E.T U0 I [42) DY 18 [3)

ZE15151X2

e Ma kém nhung néng va chéng thdm nudc.

e Chat liéu: SPHC, dé day tadm 3,2mm.

e Ngoadi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké, chung téi
diéu chinh thiét k&€ dé phu hdp vdéi nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co.,, LTD
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THEP MA CHONG AN MON / NAP PHANG

4(80)-M5% .7

R > S . (?Cé%%
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THANG
CAP

ONG
THEP

DP1010SN

ONG LINH
HOAT

) : KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM

PAU NOI
ONG DP1010SN 100 100 100

HOP

THEP DP2015SN 200 200 150

THAN DP3010SN 300 300 100

ONG

DP4030SN 400 400 300

PIN MAT
TROI

I ———— P — KiCH THUGC
SAN PHAM L W
DE1515SN 150 150 150
DE2015SN 200 200 150
L)
- ® . DE2520SN 250 250 200
DE3015SN 300 300 150
DE3520SN 350 350 200
DE4030SN 400 400 300
DE5040SN 500 500 400
DE604OSN 600 600 400

e Tdm thép ma chéng dn mon cao.
e Chdat liéu: Super Dyma, tdm day 1.6mm.

SRV ()0 0000ME MOCET (RGO @) 09 (@ ° NgOdI Cdc théﬂg S6l<_)7 thudt dUO'C Ilét ké, ChL:Ing té/
diéu chinh thiét k&€ dé phu hdp vdéi nhu cau cua

DE1515SN khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.
Yashima NBV Co., LTD 22 @ (+84) 28 3620 7325




THEP MA CHONG AN MON / NAP TRUM
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DP1010WN h

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

) : KiCH THUGC
SO SERIES SAN PHAM

PAU NOI
ONG

DP101OWN 100 100 100

DP2015WN 200 200 150 HOP

THEP

DP3010WN 300 300 100
THAN
(o] \[¢}

DP4030WN 400 400 300

PIN MAT
TROI

SO SERIES KICH THUGC

SAN PHAM L

W

DEI515WN 150 150 150

DE2015WN 200 200 150

DE2520WN 250 250 200

DE3015WN 300 300 150

D4 28yN

-

DE3520WN 350 350 200

DE4030WN 400 400 300

I E.T
| dundnee | i DE5040WN 500 500 400

U S R 1

A s
R T*—QS’ — DE6040WN 600 600 400
=) L PR
@.ig/ % | . ) L .
@T@T | st e e TGm thép ma chéng dn mon cao.
m ‘)@ I oy A - N
[ | e Chat liéu: Super Dyma, tadm day 1.6mm.

:f WO 6 AT MO-C.T (Rt M T W0 50 1002

e Ngodi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké, chuing toi
DE1515WN diéu chinh thiét k& dé phu hdp v3i nhu cau cua
khdch hang. Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co., LTD 23 ®(+84) 28 3620 7325
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DANH MUC Z
03 SAN PHAM

3.2. THANG CAP

Thang cdp thang

Thang ngang

Bé giam toc trung tédm
Goc dung huong ra ngoai

“Durgc thiét ké dé tao diéu kién thudn lgi cho viéc cp ddy dé
dang va ngdn ngua hu hdng ddy dan trong cdc hé théng co nhiéu
vong; c6 san cdc kich cd tiuy chinh dé phi hop véi moi dur dn”




3.2. THANG CAP

Hudng dan san pham

Hé théng thang cap chuyén nghiép: D6 bén
cao, luéng khéong khi vuagt troéi va ngan chan
cb t6 chuc cho hé théng day dién quy mo I8n.

Don vi: mm
Kich thudc phu hgp va giao hang
nhanh cé san theo yéu cau

THANG CAP THANG

Thang cap clng dugc thiét ké
dé chiu tdi trong nang va dinh
tuyén ngan ndp cho cép
nguon clng nhu cap dd liéu.
Ly tudng cho hé théng mang
da dién cé nhip chiu luc I18n.

- — N
et W e

A iy .

\_ /

CHEO NGANG

Giao 16 4 nga dugc thiét ke dé
chiu tdi trong nang va dinh
tuyén cdp da hudng mot cach
ngan nap. Ly tudng cho cac
NnUt giao phuc tap cla hé
théng mang dé.

A > B,
-
P
-
\_ ‘ P
GIAM PEU

Phu kién chuyén déi doi xing
dudc thiét k& dé chiu tai trong
nang va thu hep chiéu réng
cla thang cdp mot cach ngan
nap. Ly tudng cho viéc giam
kich thuéc hé théng mang dé
c6 nhip chiu luc 18n.

- )
//\ -
L
\ /
CO NGANG

Phu kién cong dugc thiét ké
dé chiu tai trong nang va
dinh hudng thay déi goc di
day cép mot cach ngan nap.
Ly tudng cho cac doan ré
hudng clia hé théng mang
dad dién cé nhip chiu luc I8n.

y N
4
r\'
I< |
4 &
S~
N Y,
CO XUONG

Phu kién déc xuéng dudgc thiét
ké dé chiu tai trong nang va
dinh tuyén day cap theo
phuong thang ding mot cach
ngan nap. Ly tudng cho cac
doan ha dbé cao (doan di
xudéng) clia hé thong mang da
co nhip chiu luc I8n.

4 — )
/A;
Ny
-
\_ 4
TE DUNG

Giao 16 tich hgp theo phuadng
ding dudgc thiét ké dé chiu tai
trong nang va phan nhanh
cdp Mot cidch ngan ndp. Ly
tudng cho hé théng phan
phoi dién phc tap cé nhip
chiu luc I8n.

Yashima NBV Co.,, LTD
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ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

KET NOI
HOP
THEP

THAN
ONG

PIN MAT
TROI

THEP KHONG Gi
SIEU DYMA

300 100 3000 17
300 150 3000 22
300 200 3000 27
600 100 3000 22
600 150 3000 27
600 200 3000 31
1000 100 3000 28
1000 150 3000 33
1000 200 3000 37

hop v3i nhu cau cua khdch hang.
Lién hé dé biét chi tiét.

Ngodi cdc théng sé ky thudt duoc liét ké, ching téi diéu chinh thiét k& dé phd

Yashima NBV Co., LTD 26
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CHEO NGANG

300 100 498
600 100 718
1000 100 7.41

300 150 6.58
600 150 8.78
1000 150 9.02
300 200 6.18
600 200 10.39
1000 200 10.63

o
S iy m

ONG
THEP
ONG LINH
HOAT

PAU NOI
ONG

HOP
THEP

300 100 1.95
G600 100 2.46
1000 100 3.95
300 150 2.69
600 150 3.33
1000 150 9.13
300 200 3.43
600 200 420
1000 200 6.30

In addition to listed specs, we tailor designs to fit customer needs.
Contact for details.

THAN
ONG
PIN MAT
TROI

Yashima NBV Co,, LTD

@(+84) 28 3620 7325




ONG
THEP

ONG LINH
HOAT
KET NOI
ONG
HOP THEP
THAN
ONG
PIN MAT
TROI

GIAM DEU PHAI

300 100 1.96
600 100 2.91
1000 100 473
300 150 2.69
600 150 3.95
1000 150 6.25
300 200 3.42
600 200 4.99
1000 200 7.76

GIAM DEU TRAI

300 100 1.96
600 100 291
1000 100 473
300 150 2.69
600 150 3.95
1000 150 6.25
300 200 3.42
600 200 499
1000 200 7.76

In addition to listed specs, we tailor designs to fit customer needs.

Contact for details.

Yashima NBV Co., LTD
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KET NOI

300 100 2.54
600 100 274
1000 100 3.01
300 150 3.27
600 150 3.48
1000 150 3.76
300 200 3.88
600 200 408
1000 200 4.36

CO XUONG

300 100 250
600 100 270
1000 100 297
300 150 3.20
600 150 3.40
1000 150 3.67
300 200 377
600 200 S0
1000 200 424

Vo,
\'L)j\sJ

B
e
™,

2 B

“\ti\

S

|

Ngodi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké, chung téi diéu chinh thiét ké dé
pht hdp véi nhu cau cua khdach hang.

Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co,, LTD

®(+84) 28 3620 7325
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ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

KET NOI
ONG

HOP THEP
THAN
(o] \[c

PIN MAT
TROI

300 100 4 49
600 100 6.90
1000 100 10.30
300 150 6.00
600 150 8.77
1000 150 12.48
300 200 7.50
600 200 10.64
1000 200 14.67

CO XUONG

300 100 3.88
600 100 8.01

1000 100 13.03
300 150 5.22
600 150 10.09
1000 150 16.26
300 200 6.56
600 200 12.18
1000 200 19.53

I

Ngodi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké, chung téi diéu chinh thiét ké dé

pht hdp véi nhu cau cua khdch hang.
Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co., LTD
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ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

PAU NOI
ONG

HOP
THEP

THAN
ONG

PIN MAT
TROI

300 100 433
600 100 473
1000 100 2.27
300 150 2.21
600 150 2.61
1000 150 6.15
300 200 6.01
600 200 6.42
1000 200 6.96

Ngodi cdc théng sé ky thudt dudc liét ké, chung téi diéu chinh thiét ké dé

pht hop véi nhu cau cua khach hang.

Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co,, LTD
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DANH MUC
03 sAN PHAM

3.3. ONG THEP

Ong dan EMT
Ong dan IMC
Ong dan RMC

“Duroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp ddy dé dang
va ngdn ngira hu héng déy dan trong cdc hé théng cdé nhiéu vong;
c6 san cdc kich cd tuy chinh dé phu hop véi moi du dn”




3.3 ONG THEP

Hudng dan san pham

Ong dan bang thép cao cap dudc thiét ké dé bao Pan vi: mm
vé nhiém vu nang né, kéo day tran tru va ngan Kich thudc phu hgp va giao hang
chan hé théng dién mot cach dang tin cay. nhanh cé san theo yéu cau

4 N 7 I

N 4 . 6 N

ONG DAN EMT ONG DAN EMT ONG IMC

Ong dan tudng mong cing Ong dan tudng mong clng Ong dan chiu luc nang co ren
dé bao vé nhiém vu nang né. dé bao vé nhiém vu nang né. dé bdo vé cusng ddé cao. Co
C6 san trong cac kich cd 1/2" Cé san trong cac kich cg 1/2" san trong cac kich c& 1/2" dén
dén 4" déen 2" 4"

N N I
",,;(’f M:\\
P
A % \_ NG %
ONG RMC 90° ONG EMT 90° ONG IMC
Ong dan ren tudng day nhat Khdp ndi cong muct ma dé Khdp ndi cong cé ren dé thay
dé bao vé vat ly toi da. Co san thay déi huéng 90 d6. Co san doi hudng 90 d6. Co san trong
trong cac kich c31/2" dén 4" trong cac kich c81/2" dén 4" cac kich ¢ 1/2" gén 2"

Yashima NBV Co., LTD 33 ®(+84) 28 3620 7325



Ong thép luén day dién EMT l6n

Bén ngoai | Bén trong Twong g3 aat
ol ompn ooy | b
1/2"

- 17.93mm 15.00mm 1.07/mm  3050mm _
CAP 3/4" 23.42mm  2093mm  1.25mm  3050mm )
1" 29.54mm 26.64mm 1.45mm  3050mm

11/4" 38.35mm 35.05mm 1.65mm 3050mm
11/72" 44 20mm 40.89mm 1.65mm  3050mm

2" 5580mm  5250mm  169mm  3050mm N\
HOAT 21/2°  7303mm  6937mm  183mm  3050mm N
3" 88.90mm  8524mm  1.83mm  3050mm )
m 312" 101.60mm  97.38mm 2 11mm  3050mm
4 11430mm  110.08mm  2.11mm  3050mm

PAU NOI
(o] \[c

Ong thép luén day dién EMT loai tiéu chuin
THEP

Bén ngoai | Bén trong | Twong Chiéu dai
ONG " \-.\ Dwéng kinh | Dwong kinh | dé day

PIN MAT : 12" 17.93mm  15.80mm  1.07mm  3050mm
TROI NN 3/4"  2342mm  20.93mm  1.25mm  3050mm

T ‘\\ 1" 29.54mm 26 64dmm  1.45mm  3050mm

D 11/4" 38.35mm 35.05mm  1.65mm 3050mm

\ > 11/2" 44 20mm 40 89mm 165mm  3050mm

2" 55.80mm 52.50mm 1.69mm  3050mm

R S 5 e
BPwong kinh | Dwreéng kinh | do day

1/2" 20.97mm 16.76mm 1.97mm  3050mm
3/4" 26.26mm 220/mm  210mm  3050mm

1" 32.77mm 28.07mm  2.35mm  3050mm
11/4" 41.59mm 3B77mm  241mm  3050mm
11/2° 47.82mm 42 74mm  2.54mm  3050mm

2" 59 93mm 54 60mm  267/mm  3050mm
212" 72.57mm 64 .95mm  3.81mm 3050mm

3" 89 29mm 80 67mm 3 B81mm  3050mm
312" 100.06mm 93.24mm  3.81mm 3050mm

4" 113.44mm  105.82mm  3.81mm  3050mm

Ngodi cac théng sé ky thudt duoc liét ké, ching téi diéu chinh thiét ké dé
pht hop véi nhu cau cua khach hang.
Lién hé dé biét chi tiét.

Yashima NBV Co., LTD 34 ®<+84) 28 3620 7325



ONG RMC

Bén ngoai | Bén trong Twong
BPwomng kinh | Dwréng kinh| do day
1/2"

21 34mm 16 05mm 2 64mm 3050mm

34" 26.67/mm 21.23mm 2.72mm 3050mm
1" 33.40mm 27.00mm 3.20mm 3050mm
11/4" 42 16mm 35.41mm 3.38mm  3050mm
11/2" 48 26mm 41.25mm 351mm  3050mm
2 60 33mm 52 91mm 3. 71mm 3050mm
212" 73.03mm 63.22mm 4.90mm 3050mm
3 88.90mm 78.48mm 5.21mm 3050mm
312" 101.60mm 90.68mm 5.46mm 3050mm
L 114 30mm 102 87mm  5.72mm 3050mm

ONG EMT TIEU CHUAN
ECEEIETED gy

s

IEB90-50
IEB90-75
IEB90-100
IEB90-125
IEB90-150
IEB90-200

1/2"
3/4"
qm
11/4"
11/2"
on

EEB90-50
EEB90-75
EEB90-100
EEB90-125
EEB90-150
EEB90-200
EEB90-250
EEB90-300
EEB90-400

ONG IMC

7 d

THANG
CAP

ONG LINH
HOAT

PAU NOI
ONG
HOP
;]
THAN
ONG
1/2" o
PIN MAT
3/4" TROI
1 "
11/4"
112"
2"
212"
3"
4"

Yashima NBV Co,, LTD

35

@(+84) 28 3620 7325




DANH MUC
03 sAN PHAM

3.4. ONG LINH HOAT

Ong luén day dién ma kém
Ong thép khéng gi

Ong luén day dién PVC
Ong Pulica LV5

Ong dan thay triéu ldng

A M\\\\m" ul

S

\A\
mé«\\\

=R

S i
/ ,[ m tm\mm lu A\

e % \\“ﬂ'\l““‘l".’g

=

SN\ ‘\
/”//Wlmmn\\»\\\\\\\‘\m

“Durgc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp ddy dé dang va
ngdn ngura huhéng déy dan trong cdc hé thdng cé nhiéu vong; cé san
cdc kich c& tuy chinh dé pht hop vdéi moi du dn”




3.4. ONG LINH HOAT

Hudng dan san pham

BPaon vi:mm
Kich thudc phu hgp va giao hang
nhanh cé san theo yéu cau

Ong dan linh hoat cao cap dudc thiét ké dé bao
vé cap dong, dé udn va dinh tuyén dang tin cay
trong khéng gian chat hep hoac rung déng.

Ong luon day dién
ma kém

Ong dan mém ma kém co
kha nang chéng gi va ca hoc
cao.

Co san trong céac kich ¢c8
khac nhau.

s ™
PN
‘;:'E;bb
'
Sl Y,

Ong ludn day dién
ma kém UL

Ong dan linh hoat dugc UL
liet ké dé dam bao an toan

va kha nang chéng chay cao.

Co san trong cac kich ¢
khac nhau.

Ong ludn day dién
boc nhua PVC

Ong dan mém boc PVC
chéng nudc, chéng bui va an
mon.

Co san trong cac kich ¢& khac
nhau.

Ong thép khoéng gi

Ong dan mém bang thép
khéng gi cho dé bén cuc cao
trong madi trudng khac nghiét.
Co san trong cac kich ¢ khac
nhau.

-

\
Ong Pulica LV-5

Ong bao vé c6 db linh hoat
cao dé di day trong khong
gian chat hep va rung déng.
Co san trong cac kich ¢ khac
nhau.

-

\_ %
Ong dan thay triéu 1dng

Ong dan linh hoat kin chat
ldng dé bao vé tét han chdng
lai d6 am va dau.

Co san trong céac kich ¢8 khac
Nnhau.

Yashima NBV Co., LTD
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Ong luén day dién ma kém (Khéa don P3)

Bén ngodi | Bén ngodl | Bén ngodi | Bén ngoai
Buwémg kinh | Buwréng kinh | Duwréng kinh Dmg ' Chidu dai
__NHO | TO | NHO | TO |
1/4"

THANG a70 10.20 11.50 14.00 225 100
(7.1 38" 12.30 12.70 15.60 16.00 30 100
12" 15.80 16.20 19.30 19.80 40 50

ONG 3/4" 20.70 21.10 24 50 24 90 50 50
THEP 11/4" 26.20 28.00 30.20 30,70 525 50
12" 34.70 35.30 38.00 39.90 80 30

212" 40.00 40.70 45.40 46.60 80 25

> 50.80 51.60 57.00 57.60 115 20

212" 63.00 63.80 70.20 70.80 140 20

' 78.00 71.70 85.20 85.90 160 10

4" 101.60 102.00 108.50 109.50 190 10

Ong luén day dién mém ma kém tiéu
chuan UL (Khéa lién dong P4)

Bén ngoai Bén ngoai | Bén ngoai Bén ngoai
Bwrémng kinh | Burdng kinh | Dwrdmg kinh | Burdmg kinh

-
-
- NHO TO NHO TO

: <3N
PIN MAT - N o 12" 15.88 16.38 21.84 2337 8 100
TRO =l ,ﬁ_, - a 2062 2121 26 54 2807 100 100
. ‘\5 1 25.40 26.42 33.02 35.04 10 50
s A 18 31.75 33.02 39.31 41.40 180 50
5 172" 3810 4001 4691 4953 220 50
> 50,80 52.83 59,69 62.23 250 30
2112 63.50 63.80 7264 77.72 300 25
3 76.20 76.30 85.34 90.42 40 20
4 101,60 101.80 110.74 115.82 600 10

Bén ngoai | Bén ngoai Bén ngoai | Bén ngoai
Buwémg kinh| Bwéng kinh | Bwéng kinh | Bwéng kinh

174" 970 10.20 1350 14.00 45 100
ais" 1230 1270 1560 16.00 50 100
172" 15.80 16.20 19.30 19.80 65 50
34" 20.70 21.10 24.30 2490 75 50
114" 26.20 26.80 30.20 30.70 100 50
1z 34.70 35.30 39.00 39.60 125 30
21/2° 40.00 4070 4540 4610 150 26
2 50.80 51.60 57.00 57.80 175 20
2172 63.00 63.60 70.20 70.80 200 10
3 78.00 78.70 85.20 8590 225 10
PVC 4 101.60 102,60 108.50 109.50 275 10

Galvanlzed steel strip

Collon wire

Yashima NBV Co., LTD 38 ®(+84> 28 3620 7325




6ng thép khong gi

4 101.60 102.60 108.50 109.50 275 10

PIN MAT
TROI

5ng dan thay triéu long (Loai ]SB)

Bén ngoai Bén ngoai Bén ngoai
Buwomg kinh | Burémng kinh | Burdng kinh | Bwromg kinh | gan kinh

NHG | TO NHO

PVC
Galvanized steel strip

Cotton wire

Yashima NBV Co., LTD 39 ®(+84) 28 3620 7325




DANH MUC
03 sAN PHAM

3.5. PHU KIEN ONG

Gia do day deo EMT
Moc treo 6ng ddan
Khdp noi IMC

Giam Bushing
Locknut Zing Die

“Duroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp déy dé dang va ngdn
ngura hu héng ddy dén trong cdc hé théng cé nhiéu vong ddy; cé sdn
trong cdc kich c@ tuy chinh dé pha hop vdi bat ky du dn ndo”




- /

DAY EMT1LO

Day deo bang thép mot 16 dé
co6 dinh 6ng dan EMT vao
tudng hoac bé mat.

- /

DAY EMT2 LO

Day deo bang thép hai 16 dé
ldp 6ng dan EMT chiu tadi nang.

KEP CAU TRUC

Kep hang nang dugc thiét ké
dé 1adp 6ng dan vao céc kénh
thanh chong.

MOC ONG DUSNG

Moc treo cé chot dé ¢ dinh
ong dan vao thanh ren hoac
gia ds.

\ /

EMT CONNECTOR SET

Dat dau ndi vit dé c6 dinh éng
dan EMT vao hop dién.

25

BO KHGP NOI EMT
Dat khdp ndi vit dé ndi hai
chiéu dai 6ng dan EMT vdi
nhau.

N .

KHGSP NOI IMC

Khdp ndi ren dé ndi hai doan
ong dan ren IMC/RMC dai.

GIAM BUSH

B giam téc ren dé két ndi céc
6ng dan co dusng kinh khac
Nnhau.

/

KHOA ZING CHET

Pai 6¢c khda ma kém dé co
dinh éng dan ren hoac dau
nd&i vao hop.

Yashima NBV Co., LTD
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OSP-050 /2"
OSP-075 34"
THANG OSP-100 1E
CAP
OSP-125 /4"
ONG
THEP OSP-150 n/2"
n 3
ONG LINH QSP-200 2
HOAT
0SP-250 21/2" }‘
OSP-300 =
PAU NOI OSP-400 4

ONG

TSP-050 2"
TSP-075 34"
PIN MAT TSP-100 T
TROI
TSE-125 n/4:
TSP-150 n/z
TSP-200 2"

)
/A
& P
%% ) TSP-250 2f2
v TSP-300 3"

TSP-400 4

SC-050 2

SC-075 34"

SC-100 ijp

SC-125 nfar

5C-150 n/z" - /;
SC-200 2
SC-250 p)lr 7
SC-300 i

SC-400 o

Yashima NBV Co., LTD 42 ®(+84> 28 3620 7325




CH-050

CH-075

CH-100

CH-125

CH-150

CH-200

CH-250

CH-300

CH-400

na"

wr

2112

ONG LINH
HOAT

SSCN-ADS0 I a2 1850 2900
SSCHN-ACQTS 34" GH4" 2400 3330
SSCN-AT00 o G 30.00 37.00
SSCN-AT2S /4" CI4" 38.80 4800 =
PIN MAT
SSCN-ATS0 e cnfz 4500 51.20 TROI
SSCN-A200 2" G2 56.40 8000
SSCN-A300 3" G3" 90.00 B5.00
SSCN-A4DD 4 Ga" T15.00 94,00
SSCN-AD50 1 18.40 1850 3800
SSCN-AQTS 34" 2400 24.00 4300
SSCN-A100 P 30,00 30.00 5200
SSCN-AT2S /4 3880 38.80 6200
SSCN-ATS0 117 4500 4500 7280
——
o i SSCN-A200 > 56.40 56.40 8700
‘i@ SSCN-A300 3 90.00 90.00 10400
{L‘# SSCM-A400 4" ns5.00 11500 130,00
Yashima NBV Co.,, LTD 43 ®(+84) 28 3620 7325




SSCN-A0S0 NPTI/2° 1850 29.00 TYPE A:
[
THANG SSCN-A075 3/4" NPT3/4" 24.00 3330 J o [
CAP i
| -
P SSCN-A100 P NPTI" 30.00 37.00 ™
ONG I ‘
THEP SSCN-A125 /4° NPTII/4" 38.80 48.00
ONG LINH SSCN-A150 /2" NPTII/2® 4500 5120
HOAT

SSCN-A200 27 NPT2" 56.40 60.00 P‘——___
S
SSCN-A250 21/2" NPT21/2° 74.00 74.00 TN ": ol
| 1__.“."-'F'i'?r---r-r--r| S Ty
SSCN-A300 e NPT3" 90.00 85.00
SSCN-A400 4" NPT4® 115.00 94.00

PIN MAT
TROI

S5CP-Z050 il 18.40 17.00 38.00
S5CP-Z075 34" 2400 2200 4300
SSCP-Z10:0 ™ 30000 28.00 2200
S5CP-Z125 /4" 3880 3100 62.00
S5CP-Z150 2z 4500 4300 72.80
SSCP-2200 2" 5630 2470 86.00
S5CP-Z250 a/x 7400 F0.00 10000
S5CP-Z300 B S90.00 8600 10400
S5CR-Z2400 &" N5.00 Nna.oo 130.00
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TYPE A:
CCN-ZOS0 1o G- 18.00 3500 THANG
| CAP
- o Fpm fan "
= CCN-ZO75 g G3/4 24.00 3500 6NG
THEP
L) CCN-Z100 1 cr 30.00 4000
ONG LINH
! CCN-Z125 /4" cn/s 39.00 4500 HOAT

CCN-Z150 niz G2 4500 50.00
TYPE B:
CCN-200 7 Gz 56.50 55.00

DAU NOI
ONG

PIN MAT
TROI

CCP-Z050 [ 16.00 18.00 4000

CCP-ZO075 3" 2200 2400 4500

CCP-Z100 i Z7.00 30.00 S0.00

CCP-Z125 /4" 3650 39.00 S5.00

CCP-Z150 Tz £1.50 £5.00 20.00 = L
CCP-200 e 52.80 2650 20.00 B = -

i
]
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SSCN-5050 12" 18.50 2150 35
THANG [
\ : . ; 7
CAP SSCN-5075 3/4 24.00 27.00 39
p SSCN-S100 P 3020 3420 43
6NG 22
THEP SSCN-S125 /4" 39.00 4300 5
ONG LINH SSCN-S150 2 4480 4880 62
HOAT p
SSCN-5200 2° 56.50 6050 77 [
SSCN-S5250 212" 74.00 80.00 86
SSCN-S300 3° 9050 9650 %
SSCN-5400 4 11550 12150 107
SSCP-5050 | Ir 18.50 2150 45
S5CP-5075 I/4" 2400 2700 B3
SS5CP-5100 T 3020 3420 &1
LRCP-5125 4" 3300 £3100 T2
SSCP-5150 2" 44 80 4880 83
SSCP-5200 Al 5650 G050 g5
L
S5CP-5250 212" T&00 80.00 109
ERCP-5300 e 90.50 Q.50 4
SSCP-5400 &5 M550 121.50 124
46
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E CCN-5050 |7 18.50 2750
| CCN-5075 34" 24.00 3450 53
L CCN-5100 T 3020 4050 &0
CCN-5125 T/ 39.00 50.00 &2
CCM-5150 2 44,80 5650 74
“- CCN-5200 2 3650 £9.00 87
CCN-5250 212" 74.00 9150 a5
CCMN-S300 3 9050 10850 106
CCN-5400 4" 11550 134.50 s
EERRE L
CCP-S050 1850 2750
CCPR-5075 3f4" 2400 3450 S
CCP-5100 " 3020 £0.50 B0 di
CCP-5125 a" 39.00 50.00 T2 4L
CCP-5150 nez: L4 B0 56.50 85
CCP-5200 22 56.50 £59.00 W00
CCP-5250 il 74.00 9150 ns
CCP-5300 3" 90.50 10850 122
CCP-5400 4 Nn550 15450 130
Yashima NBV Co., LTD 47 @ (+84) 28 3620 7325
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THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

PIN MAT
TROI

O5N-
Q50

O5N-075

O5M-100

O5M-125

OS5SM-150

O5M-
200

'|.|"2"

3am

i

Wa"

2"

gm

IC-050

1C-075

IC-100

1C-125

1C-130

1C-200

IC-250

IC-300

IC-400

G2

G3fa"

cl"

Cnf4"

GT/2"

ca"

10

12

14

8

8

2

e

™

n/4s

2

2z

55

Bl

80

RB-001

RB-002

RB-003

RE-OO4

RB-005

RE-00&

RB-007

RB-00&

3[,'4"_31{2“

=12

134"

1412

'|_'|I.ll ll_.:_3'||'4u

'|-'|_|" L, L

B REN

1234

RB-002 2=
RB-00  1-mssn
HE-OT e el
RE-012 Pl
RE-013 T
RB-014 2=-=1-1/4"
RE-015  2°-=1-12

H

.. ¥

o
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BB-050 12
BB-075 34"
BB-100 1

RMN-050

RM-O75

RM-100

RM-125

RM-150

RN-200

RC-O12

RC-050

RC-O75

RC-100

Wz

34"

[

Tl."E"

2"

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

ONG

HOP
THEP

THAN
(o] \[c

PIN MAT
TROI

3'||' u
-llﬂzll

304
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172" G1/2"
34" G3/4"
1" G1"
11/4" G11/4"
112" G11/2"
2" G2"

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

HOP
THEP
THAN | Cat# | Size | D1 | D2 | L |
LN-Z050 1/2" G1/2" 28.30 2.90
PIN MAT LN-Z075 374" Ga/4" 2470 3.00
TROI LN-Z100 1" G1" 4240 4.00
LN-Z125 11/4" G11/4" 54.00 4.00
b y LN-Z150 11/2" G11/2" 60.00 4.00
S T'"a;_.a_e-f%er‘f?-" LN-Z200 2" G2" 75.80 4.00
LN-Z250  21/2" G21/2" 86.60 6.50
LN-Z300 3" G3" 103.00 6.50
LN-Z400 4" G4" 131.00 6.50

LS-Z050 172" G1/2" 28.30 2.90

s

LS-Z075 34" Gi/4" 2470 3.00
LS-Z100 1 G1" 42.40 4.00
LS-Z125 11/4" G11/4" 54.00 4.00
L5-Z150 112" G12" 60.00 4.00
LS-Z200 2" Gz2" 75.80 4.00
LS-Z250 212" G21/2" 86.60 6.50
LS-Z300 3" G3" 103.00 6.50
LS-Z400 4" G4" 131.00 6.50
50

o
= C
o2

O
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DANH MUC Z
03 sAN PHAM

3.6. DAU NOI ONG

Dau noi hop chat chét l6ng
Bdp két noi

Trung tdm dnh sang nuoc
Prensa Estopa

“Duroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp ddy dé dang va
ngdn ngtra hu héng ddy dan trong cdc hé thong cé nhiéu vong; cé
san cdc kich c@ tuy chinh dé phu hop véi moi dur dn”




3.6. DAU NOI ONG

GIAM BUSH

TRUNG TAM
CHONG NUGSC

PRENSA ESTOPA HOP CHONG THAM

Yashima NBV Co., LTD 52 @ (+84) 28 3620 7325



3.6. DAU NOI ONG

L )

DAU NOI HOP CHONG DAU NOI HOP CHONG THAM
THAM GOC 90° GOC 45°

-,

KET NOI NEN

FERRULE HOP CHONG THAM NOI
GOC 45°

Yashima NBV Co., LTD 53 @ (+84) 28 3620 7325



HOP CHAC CHAN CHAT LONG KET NOI-THANG

THANG
CAP
ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

HOP
THEP
THAN
ONG

-

PIN MAT

TROI

LTS-012 38"
LTS-050 2
LTS-075 34"
LTS-100 T
LTS-125 T4
LTS-150 2"
LTS-200 2
LTS-250 22"
LTS-300 3"

LT5-400 &"

1850

4500

432,00

63.00

7400

91.00

n7.00

G2

G2

G3/4"

o

Glfs"

cif2"

G2

G212

G3"

G4t

GIAM BUSH

17.00

1900

2330

2500

3400

T4.00

85.00

LTA-OTS

LTA-100

LTA-125

LTA-150

LTA-200

LTA-250

LTA-300

LTA-400

3/a

/4

2"

zn

4m

4500

43.00

63.00

7400

S1.00

Nn7.00

Glf2" 28.00 3200
G3f4" 3600 4100
Gl 40,00 44,00
/4" 50.00 5500
iy 5400 59.00
G2 64.00 66,00
G2/ 7000 7700
G3" 84.00 24,00
G4 0000 TI000
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KET NOI BOP (BX)

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

BXB-075 3/4"

BXB-100 g

BXB-125 nfs"

BEXB-150 iz

B¥B-200 2=

BXB-250 /2"

BXB-300 e

B¥B-400 4"

KET NOI BOP GOC 90°

3560

3890

4400

4850

5250

71.00

81.00

100.00

IIHHHHII\IIHE!’I IIIIIII IIIIIII
B¥B-050 s 30.30 2850

32860

40.00

4620

5420

6050

99.00

12300

2630

3030

3700

4400

5120

6500

81.00

9500

11900

16.00

2120

2700

35.00

B0.00

10400

Bxa-050 il 5580 2880 3250 2200 2450 1550 2}

BXA-O75 34" 5980 2920 3800 2750 3050 2080

BrA-100 1" 7000 3750 £7.00 J1.00 3520 2530

BXA-125 4" 9500 33.00 53.00 3350 4580 3550

BXA-150 iz 15200 4800 78B0D0 5850 6200 4080

BXA-200 2 15200 4800 7BDOOD  5B50 65.50 5230
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BANG TIEU CHUAN SAN PHAM IS GO G

L
THANG WHB-050 v Gif2" 21.00 3550 .
S L1
] WHB-075 34" C3fa" 32.00 3750 | i
ONG i
THEP WHB-100 T G 4100 4350
ONG LINH WHB-1I5 Tij4" cT/a" 4700 46,00
HOAT &

m WHE-150 k" anf2 S6.00 46,00
WHB-200 " o2" 67.00 4600
WHB-250 ilre G212 54.00 64.00
WHB-300 3" o3 100.00 B4.00
HOP THEP
WHE-350 kil G31f2" T3.00 64.00
THAN
WHE-400 4" G4 122.00 B4.00
PIN MAT
TROI
PRENSA ESTOPA
D
i
e BANG TIEU CHUAN SAN PHAM
1
ﬁ
: : PE-050 12" cifee 31.00 1250 23.00
. PE-O75 Sig G4 35.00 1850 30,00
PE-100 i (g 43.00 2270 38.00
DE-125 nis" GT/4" 50,00 30.00 £7.00
PE-150 ne" G- 51.00 3280 5200
PE-200 T G2" 53.00 4500 6400
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Loai A

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

DPMN-012

DPN-050

DPMN-075

DPN-100

DPN-125

DPMN-150

DPN-200

DPN-250

DPN-300

DPN-400

3/

1/2

Yar

1"

/4"

nfz

21/2

Loai B

1920

2200

28,00

34.00

4330

4300

61.00

T7.00

1650

Glf2*

Glf2*

GEf4*

ar*

GT/4*

Gn/z

G2*

G212

G3*

Ga*

DPI-008 W4 G3/8*

L
33
26
29
41
45
49
54
62

65

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

DRI-010

DPJ-012

DRPJI-050

DPJ-0O75

DPJ-100

DP3I-125

DPJ-150

DRI-200

DPJ-250

DR3I-300

DPJ-400

DPJ-500

DPJI-600

516"

38"

1z

38"

ns4"

iz"

) [ ol

&

5"

G3/8*

G1f2+

G1f2+

G354

G

CT/a*

GTIf2*

o

13.00 26

IIHIIIII ‘IHEEI

15.00 30 THANG
1920 33 CAP
2200 36 ONG

THEP
2800 32

3400 41

: ONG LINH
HOAT
- - IiiE!EﬁiII

4900 43

B81.00 54

F7.00 &2

S0.00 65 .
HOP

116.50 72 THEP

13500 7o ~
THAN

162.00 80 ONG

PIN MAT

TROI
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E n
m DkJ-012 3/8" 1220 19.70 |

THANG
CAP
ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

HOP
THEP
THAN
ONG

-

PIN MAT

TROI

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

DKJ-050

DKJI-075

DKJ-100

DK3I-125

DKJI-150

DKJ-200

DKJ-250

DKI-300

DKI-400

IF‘Z"

3la

1

4"

2200

2800

3400

4350

£32.00

81.00

T7.00

90.00

16.50

19.70

7620

2.00

N6.30

34

38

42

NOI ONG CHONG THAM

HOP CHONG THAM NOI LOAI PHANG

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

DKI-FT-012

DKJ-FT-050

DKI-FT-075

DEKI-FT-100

DKI-FT-125

DKI-FT-150

DKI-FT-200

DKI-FT-250

DKI-FT-300

DKI-FT-400

3/g"

12

34

1"

/4"

iz

2"

19.20

22.00

28.00

34.00

4350

4£9.00

61.00

7700

Nne.s0

18.00

2200

2740

3420

4300

4880

60.60

76.00

9200

n7.00

Loai B

31

34

33

62

65

Yashima NBV Co., LTD

58

®(+84) 28 3620 7325



BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

90DWT-012 a/g

90DWT-050 ira 2250 avz 2800 3200 THANG
CAP
90DWT-075 3/4” 2630 G3/4- 3500 4100 A
ONG
SODWT-100 1 35.00 ar 4000 4400 THEP
i N ONG LINH
90DWT-125 /4 4400 an/a 50.00 S5.00 HOAT
90DWT-150 wzr 50.00 aniz S4.00 59.00
30DWT-200 2 6300 Gz2" 6400 6600

90DWT-250 21z 7B00 aUz” 7000 7700

90DWT-300 & 90.00 G5 8400 9400 N
HOP

30DWT-400 & 1600 G4° 10000  TI0.00 THEP

THAN
ONG

-

PIN MAT

TROI

Loai A Loai B

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

4SDWT-012 3/g" 19.50 G2 2500 2800
45DWT-050 12" 2250 Gl/2" 2800 3200
45DWT-075 3[4 2850 G3/4" 36.00 4100
45DWT-100 i 35.00 (e]8 40.00 44.00
45DWT-125 n/4" 44.00 cn/s" 50.00 55.00
45DWT-150 n/2 50.00 an/2" 54.00 59.00
45DWT-200 2 63.00 G2 64.00 66.00

45DWT-250 21/2¢ 78.00 G212 70.00 77.00

45DWT-300 5 90.00 o3z 84.00 94.00
4L5DWT-400 &" 16.00 G4" 100.00 10.00
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THANG
CAP
ONG
THEP
ONG LINH
HOAT
HOP
THEP
THAN
ONG

PIN MAT

TROI

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

DGI-050

DGI-075

DGJ-100

DGJ-125

DGI-150

DGJ-200

DGI-250

DGJ-300

DGJ-400

12" 2250
3/4" 28160
0 3530
n/4" 4420
n/2 5100
27 6300
21/2" 78.00
3" 90.00
4" 116.00
D
L

30.00

37.00

45.00

33.50

60.00

74.00

92.00

110.00

136.00

4700

50.00

54.00

62.00

65.00

65.00

83.00

83.00

92.00

TU mém
dén cimng

hd

1
\ -

J
4

Linh hoat

voi cl

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Cat#

FC-012

FC-050

CC-075

CC-100

CC-125

CC-150

CC-200

3/g"

34

/4"

/2

NPT3/8"

NPTI/2"

NPTIZ/4"

NPTT"

NPTI/4"

NET/ 2"

NPT2"

3200

35.00

4100

49.00

3400

39.00

66.00
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DAI CO DINH

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

o[ lo )]
FER-OOS8 14" 1200 17.00 8.00 05
FER-010 516" 1400 19.00 8.50 05
FER-0O12 z/z" 15.00 21.00 8.50 05
FER-050 12 19.00 2500 10.00 05
FER-O75 3/4" 2350 30.50 10.00 05
FER-100 1T 2950 38.00 12.00 0.5
FER-125 n/a" 800 £6.50 1230 035
FER-150 2" 4300 4250 1450 0.5
FER-200 e 33.00 64 80 1450 0.5
FER-250 212 68.00 80.50 1580 05
FER-Z00 5" 8300 94.50 1730 0.6
FER-400 47 105.00 N850 17.30 D&
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HOP CHONG THAM NOI GOC 45°

THANG
CAP

ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

HOP
THEP

THAN
ONG

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

PIN MAT
TROI

FER-FT-050 /2" 1550 25.00 19.50
FER-ET-075 3/4" 21.80 31.00 20.00
FER-FT-100 1 27.30 3840 23.00
FER-FT-125 /4" 3530 46.00 25.80
FER-FT-150 n/z2" 40.50 52.80 29.00
FER-FT-200 2" 5250 65.00 28.50
FER-FT-250 21/2" 64.00 79.00 34.00
FER-FT-300 3" 78.00 96.00 36.00
FER-FT-400 4" 102.00 120.00 42.00
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DANH MUC
03 sAN PHAM

3.7. HOP THEP

“Buroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cép ddy dé dang
va ngdn ngua hu héng déy dan trong cdc hé théng cé nhiéu vong;
c6 sdn cdc kich c@ tiy chinh dé phu hop véi moi du dn”




BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Cat, 52151-112",3/4",1/2"83/4"
Kich thurdre 4™ x 4" x 11/2"

Mé ta san pham:

1. Hép thép vudng

2. D6 day 0.6mm-1.6mm

3. Véat héu: Thep ma kém

THANG
CAP
ONG
THEP

HOAT R . ~
BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

PAU NOI _
ONG

Kich thurére: 4" x 4" x 11/2"
M6 ta san pham:

1. Hop bat giac sau 1-1/2
2. bd day 0.8mm-1.6mm

3. Véat liéu: Thép ma kém

THAN
ONG

PIN MAT
TROI

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

(Cat, 58351-112",314",1/2"83/4"
Kich thurére: 4" x 2" x 11/2"
M6 ta san pham:

1. HOp thép tién dung

2. b6 day 0.8mm-1.6mm
3. Vat liéu: Thep ma kém

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Cat, 58361-1/2" 314" 112"83/4" |
Kich thuwéc 4" x 2" x 17/8"
M6 ta san pham:

1. HOp thép tién dung

2. bd day 0.8mm-1.6mm
4 Vat liéu: Thep ma kém

Yashima NBV Co., LTD 64 @ (+84) 28 3620 7325



BANG TIEU CHUAN SAN PHAM
Kich thwéc: 4™4"*11/2" m
M6 ta san pham:
THANG
1. HGp vudng 4" khdng day
2. b6 day 0.8mm-1.6mm NG
3. Vi tri dét 16: Mat bén: 12-1/2" THEP

4 Vat liéu: Thép ma kém ONG LINH
HOAT

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM m

ONG

Kich thwdc: 4"*4"
ONG

Mé ta san pham:

PIN MAT

TROI

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Kich thwde: 42"
M6 ta san pham:
1. Nap hép chi¥ nhat bang thép
4 Vat liéu: Thep ma kém

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Kich thwde: 44" | |

M6 ta san pham: ke

1. Nap hép vuéng phang
2. bd day 0.8mm-1.6mm
4_Vat liéu: Théep ma kém

1. Nap hdp bat giac phang KO 1/2
2. B day 0.8mm-1.6mm
4 _Vatlieu: Thép ma kém
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DANH MUC
03 sAN PHAM

3.8. THAN ONG

“Duroc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp day dé dang
va ngdin ngtra hu hdng ddy dén trong cdc hé théng cé nhiéu vong;
¢ sdn cdc kich cd tiy chinh dé phu hop véi moi dur dn”




BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

- =N N
® b

4 OW-20 1) 2
& '~ OW-25 3/4"

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

v
P , ?\/ TW-20 2"

igg’ — TW-25 3/4"

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

Cat# a .
- m ) ",. -
TRW-20 V2" ' iﬂ 7
N LA
W |
TRW-25 3/4" el %

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

=1 K -

FW-20 i 2k e po |
-
FW-25 3/4" ——t
v "P
s =)
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THANG
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ONG LINH
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PAU NOI
ONG
HOP
THEP

TROI

PIN MAT




BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

m “
CAP
EB8-20 /2"

THEP e 25 3/4"
HOAT
m BANG TIEU CHUAN SAN PHAM O
s S
ONG
- TB-20 12"
~
THEP -

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

TB-25 3/4"
PIN MAT
TROI
SEC-050
Throodod Type Clomp-on Type SEC-075
SEE-160
¢

Vo) SEC-125
‘a ’ SEC-150
/ ﬁ SECP00

, (4] b 7

LB-050
‘ ) LB-075
LB-100
LB-125

\ LB-150

LB-200

1/2"

3/4"

e

/4"

/2"

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

=N

72"

3/4"

it

/4"

n/2"
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S”
“
\/

&2 _

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

T-050 /2"
T-075 3/4"
T-100 g
T-125 1/4°
T-150 n/2"
T-200 %"

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

o | e

LR-050 /2"
LR-075 3/4"
LR-100 s
LR-125 /4"
LR-150 /2"
LR-200 2

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

LL-050 2°
LL-075 3/4
LL-100 IF

LL-125 /4"
LL-150 w2
LL-200 2

/f—\\g
y \

C-050 vz —
C-075 3/4° y
c-100 I
c-125 /4" ,
C-150 /2" \
C-200 z
Yashima NBV Co., LTD 69 ®(+84) 28 3620 7325

THANG
CAP
ONG
THEP

ONG LINH
HOAT

PAU NOI
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-
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TROI




m BANG TIEU CHUAN SAN PHAM
THANG 5 5 ———
— —_
P CB-PS075 2/4"
ONG
THEP €B-PSI00 0
X CB-PS125 /4"
ONG LINH
HOAT CB-PSISO e
CB-P5200 7
CB-PS250 Vz
DA,U NOI CB-PS300 3
ONG
CB-PS350 Iz
CBADSLOO AQ : ,
BANG TIEU CHUAN SAN PHAM
- — 4
PIN MAT e y LTC-PSO12 3/8"
TROI —
N ”
— LTC-PSO50 112"
LTC-PSO75 3/4"
LTC-PS100 i
LTC-PS125 /4"
LTC-PSI50 n/2"
BANG TIEU CHUAN SAN PHAM Dhesg 3
=
LTA-PSOT2 3/8"
LTA-PS050 12
d N
LTA-PSO75  3/4" \1
" | ‘\
LTA-PSI100 1 ‘ | \ -
LTA-PSI125 /4" | o
/
LTA-PSI150 /2"
LTA-PS200 "
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BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

WBG-17

WBG-24

WBG-30

WBG-38

WBG-50

WBG-63

WBG-76

WBG-83

WBG-101

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

NUG-17

NUG-24

NUG-30

NUG-38

NUG-50

NUG-63

NUG-76

NUG-83

NUG-101

3/4°
']Il
1/&°

/20

2U2°

u

4°

=

24.00

3L00

37.00

4580

5980

72.00

78.00

91.00

118.00

G3/4"
ar
(@)1 1PA
a2z
G2’
G2/
Q3°

Q4"

_[Ll

12"
3/4"
T
/4"
11/2"
o

212"

24.00 Gl/2"
31.00 G3/4"
37.00 G
4580  Gll/4"
5980  G1i/2"
72.00 @2
78.00  G21/2"
91.00 cz"
118.00 G4"

40

a7

49

54

59

73

36

40

46

46

51

63

64

72

D1

BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

WUG-17

WUG-24

WUG-30

WUG-38

WUGQ-50

WUG-63

WUG-76

WUG-B3

WUG-101

3/ 47

/4"

2/2°

30

2400

3100

37.00

4580

5980

72.00

78.00

91.00

118.00

Gz~
G3/4°
GI?
GN/4°
onsz:

G2’

G212

G4°
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BANG TIEU CHUAN SAN PHAM

m 24 56

WC-17 /73

WC_Z‘ 3/"‘, 3] 57
CAP WC30 " 37 65
WC38 /4° 458 7
THEP
WC-50 2" 598 77
ONG LINH e i = "
HOAT
WC-76 212° 78 92
R - WC-101 4° N8 113
BAU NOI N R _ N _
ONG BANG TIEU CHUAN SAN PHAM 5
Il
HOP '
| i
KS-17 V2 1428415 415 |
KS-24 V4 M352 45 :
PIN MAT K5-30 T M4372 49
TROT
KS-38 Wa MSE5-2 58
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__. BANG TIEU CHUAN SAN PHAM
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DANH MUC
03 sAN PHAM

“Durgc thiét ké dé tao diéu kién thudn loi cho viéc cdp ddy dé dang
va ngdn ngura hu héng déy dan trong cdc hé théng cé nhiéu vong;
c6 sdn cdc kich c& tuy chinh dé pht hop véi moi du dn”
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" o YASHIMA NBY Co,Ltd. -~
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=2 FAINABLE EUAL[TY» UNCHANGEABLETRUST

e Tuong thich véi nhiéu loai san pham: Tuong
thich vGi cac tdm nén ctia nhiéu hang san
xuat khac nhau.

o C6 thé 3p dat 6 moi loai dia hinh: C6 thé lap
dat ngay trén nhiing dia hinh phic tap nhu
suon déc

e Vit liéu c6 do bén cao va nhe nhang:
Dé dang chuyén déi va lap dat

o Thiét lap khung thai gian t6i uu: Thoi
gian thi cdng va chi phi nhan cong
giam dang ké

Yashima NBV Co., LTD @ (+84) 28 3620 7325



@ YASHIMA NBV Co.,Ltd.

e Do bén cao, chiu duogc moi diéu kién
thai tiét

e Than thién véi méi trudng: Tai ché

e Hau nhu khéng can bao tri

e Bao hanh 10 nam, thai gian sir dung
trén 20 nam

e Thiét k&, san xuat va ban hang

e Tuan thi cac tiéu chuan JIS va giai thich
ky thuat dién

e Tinh toan két cau c6 dé chinh xac cao

Yashima NBV Co., LTD 76 @ (+84) 28 3620 7325



E\a YASHIMA NBY Co, Ltd.
SUSTAINABLE QUALITY - UNCHANGEABLE TRUST

Dong san pham: KS1 thuéng &
KS2 tiét kiém

Tén san pham: K& nhém ngoai troi
Vat liéu: Nhém cuong d6 cao
AL6005-T5, thép khong gi
SUS304

Mong: coc vit hoac bé tong

Cau tric khung: Loai W, loai N,
loai A, loai T

Yashima NBV Co., LTD

N

N

Uu diém:

Chait liéu nhe: Dé dang van chuyén
va l§p dit

Kha nang chéng an mon cao, thich
hop véi viing nhiém man.

T6i uu héa viéc lap rap tam thai,
giam thgai gian va chi phi thi cong
Than thién v6i méi trudng: dé bén
cao, da dia hinh, cé6 thé tai ché

@ (+84) 28 3620 7325



() st e o o CAU HINH BO PHAN

— B3 8 T

Nguyén liéu chinh  DPudng ray l6n Duong ray l6n  Gia d6 dudngray  Kep cudi

(Doc) (Ngang)

/ “ n h)))))»))))))) NP

Gia dd béntrong Thanhgidng  Chandélén (To) Chan dénhdé (nhd)  Coc vit

QUY TRINH LAP DAT

Chan dé lién két dau coc 1. Thi cong nén mong

(méng coc déng/vit xoén) -
Chan dé |3p trén

mong bé téng 2. Lap dit dusng ray chinh

——

3. Lap ray va gia d& ngang

= il il 7i|:-
Kep bién l&p theo ﬁ
phuong ngang

4. Cai dat bang diéu khién

Khép lién két thanh ray
ngang va chinh

gitta l&p theo
uong ngang

Kgﬁ

5. Lap khung

i Kep bién l&p theo
phuong ding
Kep gilta lap theo
~ phuong ding
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CAU HINH BO PHAN

.3 28

Thanh ray 6n Thanh ray l6n Dudng ray ngan
Nguyén liéu chinh (Ray doc chlnh) (Ray ngang chlnh) (Cai it Xgagng)g

/

Kep bién ep gid Dau néi chtr T Thép hinh C
Gia d6 c6 dinh thanh ray  Daumicoc Dau mii coc 2 Thép dinh hinh

QUY TRINH LAP DAT

1. Déng coc 2.Lap ndp chi T 3. Lap dit dudng ray chinh

NERE ~ P

4. Lap dat dusng ray 5. Cai dat mé-dun 6. Két thac
l6n
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(D) visma v oo PHAN LOAI

*Tly theo ting dia hinh va diéu kién ap dat, déi ngli ky thuat cta ching t6i sé tu van san
pham phu hgp cho ban.

Bu I6ng chan ngang KS1

Kep c6 dinh cudi

Yashima NBV Co., LTD 80 @ (+84) 28 3620 7325
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 Chat liéu GB Q235B (Tuong duong véi JIS SS400)
e Ma kém nhing néng day 80 um

*Hién tai chiing t6i dang cung cap 4 loai coc vit, ngoai ra con c6 cac loai khac, vui
long lién hé dé biét thém chi tiét.

Kha néng chiu lwc cta dat (N)

San pham Dﬁ‘:ﬁg Nhom dat sét (N) Nhom dét cat (N)

(mm) 5 10

 $76 3-35 1200 | 65 | 116 246 315 | 84 122 | 219 315
$76  3-35 1400 | 87 | 156 330 @ 504 | 113 | 164 | 294 424
' $76  3-35| 1600 | 101 | 182 | 384 @ 586 | 131 | 191 | 342 493
76 3-35 1800 | 11.6 | 209 442 | 675 | 151 | 220 394 568
| §76 3-35 2000 | 135 = 243 | 613 | 783 | 175 255 | 457 658
76 3-35 2200 | 149 | 268 567 @ 866 | 194 | 282 505 728
| $76  3-35 2500 | 170 | 307 @ 649 | 990 | 222 | 323 | 578 833
$76 3-35| 3000 | 206 | 371 | 785 | 1198 | 268 | 39.1 | 699 | 1008

Yashima NBV Co., LTD a1 ®(+84> 28 3620 7325
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* Trong trudng hop can diéu chinh dé nghiéng theo d6 déc cta vi tri ldp ddt, ching
t6i sé st dung gia dé diéu chinh d6 nghiéng.

v Ap dung cho moi bé mit cé dé déc tir 0°-60°

HAM KHAO

 Dia diém: tinh Chiba, Nhat Ban
o Kiéu lap dat: Gia d& c6 thé diéu
chinh d6 nghiéng

Yashima NBV Co., LTD 82 ® (+84) 28 3620 7325



Uu diém:
Chat liéu nhe: Dé dang van chuyén va lap
dat
Kha nang chong an mon cao, thich hgp véi
vung nhiém man.
T6i uu héa viéc lap rap tam thdi, giam thoi
gian va chi phi thi cong
Than thién v6i méi trudng: dé bén cao, da
dia hinh, c6 thé tai ché
C6 thé lap dit nhiéu loai hinh dang phirc
tap va doc nhu san golf

Dong san pham: KS3 & KS4
Tén san pham: Gia d3 Drive-
in

Vat liéu: Nhém cucng do
cao AL6005-T5, coc thép
Q235B

Méng: coc 6 dinh hoac coc
loai C

Yashima NBV Co., LTD @ (+84) 28 3620 7325
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YASHIMANBV Co,Ltd/”////.

'SUSTAINABLE GUALITY - UNCHANGEABLE' e

»

4

o

Dong san pham: KS5
Tén san pham: Gia d3
carport

Vat liéu: Nhém cucng do
cao AL6005-T5, thép
SUS304

Uu diém:

Mong: coc vit hoac bé tong

Yashima NBV Co., LTD

Chat liéu nhe: Dé dang van chuyén va lap dit
Kha ndng chéng @an mon cao, thich hgp véi
vung nhiém méan

Chiéu cao tir 5-6 m phu hop véi nhiéu loai gara
Than thién véi méi truong: dé bén cao, chiu
duoc nhiéu dia hinh mua, c6 thé tai ché

C6 chirc nang thoat nuéc mua va rao chan
dudng ray phia duGi

@ (+84) 28 3620 7325




QUY TRINH LAP DAT

1. Thi c6ng nén mong 2. Lip bé d&

ety g h

3. Lap dat vat liéu chinh 4. Lap ray ngang 5. Cai dat mo6-dun

rida

DU AN THAM KHAO
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Dong san pham: KSé
Tén san pham: Nang
luong mat troi

Vat liéu: Nhém cuong do
cao AL6005-T5, thép
SUS304

Mong: coc vit hoac bé

tong

L

Uu diém:

Chat liéu nhe: Dé dang van chuyén va lap
dat

Kha ndng chéng @an mon cao, thich hgp véi
vung nhiém man

D6 maé rong t6i da 6m, dam bao khong gian
cho may méc

Than thién véi méi truéng: d6 bén cao, chiu
dudc nhiéu dia hinh mua, c6 thé tai ché



KHUNG MAI CAN BANG LOAI KHUNG 1

LOAI THIET KE 1 LOAI THIET KE 2

v Puoc thiét ké theo tiéu chuan JIS C8955:2017
v Chiu dugc gi6, tuyét va dong dat
v Bao hanh 10 nam, thdi gian st dung trén 20 nam
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(D vismussevcoa CHAN DE DIEU CHINH GOC DOC

v Puac thiét ké theo tiéu chuan JIS C8955:2017

v Chiu dugc gid, tuyét va dong dat

v Bao hanh 10 nam, thdi gian str dung trén 20 nam
v Ding cho mai bang va mai c6 goc nghiéng nho
v Diéu chinh goc nghiéng: 10°~15°, 15°~30°,
30°-60°

= 2

Chan truéc Chan sau diéu chinh Thanh ray nhém B6 vit lién két
Kep bién Kep gilia Thanhnéiray  Chan kep song tén

Yashima NBV Co., LTD 88 @ (+84) 28 3620 7325



KHUNG MAI TAM GAP

v Duagc thiét ké theo tiéu
chuan JIS C8955:2017

v Chiu dugc gid, tuyét va
dong dat

v/ Bao hanh 10 nam, thai

gian sir dung trén 20 nam

Phuong phap lap dit dang gian khung (c6
st dung thanh ray dg)

Chén dang (ké hinh tam giac) Chan dimg (nhiéu tang)

Yashima NBV Co., LTD @ (+84) 28 3620 7325



HE KHUNG GIAN/ KHUNG BO MAI NGOI

v Dugc thiét ké theo tiéu chuan
JIS C8955:2017

v Chiu dugc gio, tuyét va dong
dat

v Bao hanh 10 nam, thgi gian sur
dung trén 20 nam

Thanh ray nhém

Kep gitra

Thanh néi ray

Kep bién

Méc mai ngdi

&

Vit lién két

Yashima NBV Co., LTD
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Quy trinh san xuat

04 P H U LU ‘ Lua chon vat liéu remium, cdt CNC chinh xac va
[ ] [ ]

hoan thién chuyén nghiép dam bao moi san
pham déu dap Ung cac tiéu chuan cong nghiép
nghiém ngat.

TIEP NHAN YEU CAU

Ti€p Nnhan cac yéu cau va thong sé ky thuat dé thiét
ké cac giadi phap téi uu phu hgp véi nhu cau cua
khach hang.

&

THIET KE KY THUAT

Phan tich va hiéu chinh cac thong so6 vat liéu trén
ban vé thong quan phan mém chuyén dung.

XAC NHAN PDON HANG

Xéc minh thong sé k¥ thuat théng qua cdc mau vat ly
va ddm bdo xac nhan trudc khi san xuat hang loat.

TIEU CHUAN SAN XUAT

Ap dung hé théng quan ly chat ludng theo tiéu
chuan Nhat Ban nham dam bao doé chinh xac va
hiéu qua san xuat cao.

GIAO VA NHAN HANG

Pam bao tién do diéu phoi va ho trg ky thuat tan )
Nnai theo dac thu riéng cua tung du an.
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04 PHU LUC

Nap hép Pull Box

<>
LD

W

KY HIEU  LOAINAP MO TA
S Nap phang Thiét ké bé m&t phéng tiéu chuan
w Nap trim Thiét ké ndp trim canh
X Nap chéng nuéc  Thiét ké tich hop gioang cao su

Chat lugng

\i

KY HIEU  LOAINAP MO TA
1 Thép son tinh dién  Thép Carbon son phi Epoxy
S Thép khong gi SUS 304 / SUS 316
Y4 M? kém nhng Thép ma kEm nhung néng
néng
B Ma dién Thép cacbon ma kém

Phu luc San pham

Q&

Lua chon vat liéu cao cap, cdt CNC chinh xac va
hoan thién chuyén nghiép, dd@m bao moi san
pham Pull Box déu dap Ung céac tiéu chuan
cébng nghiép khat khe.

hE

DAC TiNH KY THUAT

X

Dé dang tiép can, tbi uu khong gian

Tang cudng bado vé khéi bui ban va céc
manh vun

Kha ndng khang am, chéng nudc tbi da

<

PAC TiNH KY THUAT
L&p phti bot epoxy bén bi, chéng gi sét

Kha ndng chdng &n mon cao cip cho moi
truong khac nghiét

L&p kém day, phu hgp stir dung ngoai trai lau

Giai phap tiét kiém chi phi cho méi trudng
trong nha

Yashima NBV Co,, LTD 92
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Phu luc san pham

04 P H U LU C Lua chon vat liéu cao cap, cdt CNC chinh xac va
° ° hoan thién chuyén nghiép dam bao moi Hop

kéo déu dap Ung cac tiéu chuadn céng nghiép
nghiém ngat.

Co max

KY HIEU LOAI MO TA TiNH NANG KY THUAT
. Khéi thiét bi dau cudi déng tich  Hé théng ndi dat an toan va l&p dit nhanh
E Co max .
hop chéng
P Khong max Thiét ké tiéu chuén Téi da héa khdi lugng str dung ndi bd
Yashima NBV Co., LTD 93 @ (+84) 28 3620 7325



LIEN HE VOI
& CHUNG TOI

yashima-nbv.com

170 budng s6 5, P. An Lac, TP.HCM

L6 K1-2-5, budng 2A, Khu céng nghiép Lé Minh Xuan,
X& Binh Lgi, TP.HCM

L6 C3 (C3-4, C3-5), budng D2, Khu cong nghiép Huu Thanh,

xa blc Hoa, tinh Tay Ninh
(+84) 28 3620 7325

info@yashima-vn.com
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	Chất lượng bền vững - Niềm tin không thể thay đổi
	SẢN PHẨM
	CATALOGUE
	2026
	Yashima - Giải pháp Pull Box tối ưu.
	Cung cấp trọn bộ sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các công trình hạ tầng điện thế hệ mới.


	MỤC LỤC
	TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
	1.1 TẦM NHÌN & LỊCH SỬ
	1.2 CHỨNG NHẬN KỸ THUẬT

	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	2.1 MÁY MÓC - ĐỐI VỚI HÀNG ĐẶC BIỆT
	2.2 MÁY MÓC - ĐỐI VỚI HÀNG HỘP

	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.1 HỘP KÉO
	3.2 THANG CÁP
	3.3 ỐNG THÉP
	3.4 ỐNG LINH HOẠT
	3.5 PHỤ KIỆN ỐNG
	3.6 ĐẦU NỐI ỐNG
	3.7 HỘP THÉP
	3.8 THÂN ỐNG
	3.9 PIN MẶT TRỜI

	PHỤ LỤC

	TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
	Quy mô & Sự chính xác
	TẦM NHÌN & LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
	CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ


	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	2.1. MÁY MÓC - ĐỐI VỚI HÀNG ĐẶC BIỆT
	MÁY CẮT TẤM
	AIZAWA AST

	MÁY ĐỘT DẬP
	AMADA TP35C
	Thông số: 4.5mm (T) × 2,500mm (L)
	Lực dập: 45 tấn


	MÁY ÉP
	MÁY CHẤN
	AMADA TP200NX
	AMADA RG35S
	Lực ép: 200 tấn
	Lực chấn: 35 tấn




	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	MÁY HÀN
	RILAND TIG300
	Tự động điều chỉnh lực hồ quang


	MÁY HÀN TIG
	DAITHEN AEP300
	Dòng máy hàn TIG chuyên dụng


	MÁY TẨY MỐI HÀN
	YAMAMOTO
	Kích thước: 340*310*280mm


	MÁY GIA CÔNG LASER & GIÁ ĐỠ TỰ ĐỘNG
	VN-J LS3015A
	Được trang bị nhiều chức năng sản xuất thông minh để xử lý hiệu quả



	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	MÁY ÉP
	MÁY UỐN
	AMADA Torc-Pac 45
	AMADA FBD 0512
	Lực ép: 45 tấn


	MÁY CÁN
	Lực ép: 80 tấn

	MÁY DẤU TURRET
	VIETSTEEL YAVN 23247
	PEGA367NT
	Tốc độ hình thành: 20m/phút
	Tốc độ hình thành: 20m/phút


	MÁY CẮT LASER ỐNG
	BODOR K120 65 GB
	Tốc độ quay tối đa: 150 r/min



	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	MÁY CẮT LASER
	BODOR A300 GB
	Gia tốc tối đa: 1,5G


	MÁY NÉN CAO ÁP
	LC22PM-4-16

	MÁY DẤU TURRET
	M30510TG


	NĂNG LỰC SẢN XUẤT
	2.2. Máy móc - Dùng cho hàng hộp
	MÁY HÀN
	JASIC TIG301
	Vận hành: Công nghệ TIG nguội 2T/4T tiên tiến


	MÁY CẮT LASER
	MFSC-3000X-BKW42



	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.1. HỘP KÉO
	Nắp phẳng
	Nắp trùm
	Chống nước
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”


	3.1. HỘP KÉO
	Giải pháp Hộp kéo chuyên nghiệp: Được thiết kế để đảm bảo độ bền, quản lý cáp có tổ chức và bảo vệ tối đa cho hệ thống điện và dữ liệu
	Hướng dẫn sản phẩm
	Đơn vị: mm
	Kích thước phù hợp và giao hàng nhanh có sẵn theo yêu cầu


	SẢN PHẨM DÂN DỤNG
	Nắp phẳng
	Nắp trùm

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT HẠ TẦNG & GIAO THÔNG
	Nắp phẳng
	Nắp trùm
	Chống nước

	THÉP KHÔNG GỈ
	Nắp phẳng
	Nắp trùm
	Chống nước

	THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
	Nắp phẳng
	Nắp trùm
	Chống nước

	THÉP MẠ CHỐNG ĂN MÒN CAO
	Nắp phẳng
	Chống nước
	Nắp trùm

	SẢN PHẨM DÂN DỤNG / NẮP PHẲNG
	IP1510SG
	Chống gỉ.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325



	SẢN PHẨM DÂN DỤNG / NẮP TRÙM
	IP1510WG
	Chống gỉ.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325



	SẢN PHẨM HẠ TẦNG & GIAO THÔNG / NẮP PHẲNG
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	BE2020SG
	Chống gỉ.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.


	SẢN PHẨM HẠ TẦNG & GIAO THÔNG / NẮP TRÙM
	BE2020WG
	Chống gỉ.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	SẢN PHẨM HẠ TẦNG & GIAO THÔNG / NẮP CHỐNG NƯỚC
	BE2020XG
	Chống gỉ và chống thấm nước.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325



	THÉP KHÔNG GỈ / NẮP PHẲNG
	SP1515SN
	Thép không gỉ.
	Chất liệu: SUS304, tấm dày 1,5mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	SE1515SN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP KHÔNG GỈ / NẮP TRÙM
	SP1515WN
	Thép không gỉ.
	Chất liệu: SUS304, tấm dày 1,5mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	SE1515WN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP KHÔNG GỈ / NẮP CHỐNG NƯỚC
	SP1515XN
	Thép không gỉ và chống thấm nước.
	Chất liệu: SUS304, tấm dày 1,5mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	SE1515XN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG / NẮP PHẲNG
	ZP1510S2
	Mạ kẽm nhúng nóng.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 2,3mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	ZE15151S2
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG / NẮP TRÙM
	ZP1510W2
	Mạ kẽm nhúng nóng.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 2,3mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	ZE15151W2
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG / NẮP CHỐNG NƯỚC
	ZP3520X3
	Mạ kẽm nhúng nóng và chống thấm nước.
	Chất liệu: SPHC, độ dày tấm 3,2mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	ZE15151X2
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP MẠ CHỐNG ĂN MÒN / NẮP PHẲNG
	DP1010SN
	Tấm thép mạ chống ăn mòn cao.
	Chất liệu: Super Dyma, tấm dày 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	DE1515SN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	THÉP MẠ CHỐNG ĂN MÒN / NẮP TRÙM
	DP1010WN
	Tấm thép mạ chống ăn mòn cao.
	Chất liệu: Super Dyma, tấm dày 1.6mm.
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liên hệ để biết chi tiết.

	DE1515WN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.2. THANG CÁP
	Thang cáp thẳng
	Thang ngang
	Bộ giảm tốc trung tâm
	Góc đứng hướng ra ngoài
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”


	3.2. THANG CÁP
	Hệ thống thang cáp chuyên nghiệp: Độ bền cao, luồng không khí vượt trội và ngăn chặn có tổ chức cho hệ thống dây điện quy mô lớn.
	Hướng dẫn sản phẩm
	Đơn vị: mm
	Kích thước phù hợp và giao hàng nhanh có sẵn theo yêu cầu
	THANG CÁP THẲNG
	CHÉO NGANG
	GIẢM ĐỀU
	CO NGANG
	CO XUỐNG
	TÊ ĐỨNG

	THÉP KHÔNG GỈ
	SIÊU DYMA
	MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
	ZAM

	THANG CÁP THẲNG
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	CHÉO NGANG
	GIẢM ĐỀU
	In addition to listed specs, we tailor designs to fit customer needs.
	Contact for details.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	GIẢM ĐỀU PHẢI
	GIẢM ĐỀU TRÁI
	In addition to listed specs, we tailor designs to fit customer needs. Contact for details.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	KẾT NỐI
	CO XUỐNG
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	CO LÊN
	CO XUỐNG
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	TÊ ĐỨNG
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.3. ỐNG THÉP
	Ống dẫn EMT
	Ống dẫn IMC
	Ống dẫn RMC
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”


	3.3 ỐNG THÉP
	Ống dẫn bằng thép cao cấp được thiết kế để bảo vệ nhiệm vụ nặng nề, kéo dây trơn tru và ngăn chặn hệ thống điện một cách đáng tin cậy.
	Hướng dẫn sản phẩm
	Đơn vị: mm
	Kích thước phù hợp và giao hàng nhanh có sẵn theo yêu cầu
	ỐNG DẪN EMT
	ỐNG DẪN EMT
	ỐNG IMC
	ỐNG RMC
	90° ỐNG EMT
	90° ỐNG IMC

	Ống thép luồn dây điện EMT lớn
	Ống thép luồn dây điện EMT loại tiêu chuẩn

	ỐNG IMC
	Ngoài các thông số kỹ thuật được liệt kê, chúng tôi điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	Liên hệ để biết chi tiết.
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	ỐNG RMC
	ỐNG EMT TIÊU CHUẨN
	ỐNG IMC
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.4. ỐNG LINH HOẠT
	Ống luồn dây điện mạ kẽm
	Ống thép không gỉ
	Ống luồn dây điện PVC
	Ống Pulica LV5
	Ống dẫn thủy triều lỏng
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”


	3.4. ỐNG LINH HOẠT
	Ống dẫn linh hoạt cao cấp được thiết kế để bảo vệ cáp động, dễ uốn và định tuyến đáng tin cậy trong không gian chật hẹp hoặc rung động.
	Hướng dẫn sản phẩm
	Đơn vị: mm
	Kích thước phù hợp và giao hàng nhanh có sẵn theo yêu cầu
	Ống luồn dây điện mạ kẽm
	Ống luồn dây điện mạ kẽm UL
	Ống luồn dây điện bọc nhựa PVC
	Ống dẫn mềm mạ kẽm có khả năng chống gỉ và cơ học cao.
	Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau.
	Ống dẫn linh hoạt được UL liệt kê để đảm bảo an toàn và khả năng chống cháy cao.
	Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau.
	Ống dẫn mềm bọc PVC chống nước, chống bụi và ăn mòn.
	Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau.

	Ống thép không gỉ
	Ống Pulica LV-5
	Ống dẫn thủy triều lỏng

	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	Ống luồn dây điện mềm mạ kẽm tiêu chuẩn UL (Khóa liên động P4)
	PVC Coated Corrugated Conduit (JSH Type)
	Ống luồn dây điện mạ kẽm (Khóa đơn P3)
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	Ống thép không gỉ
	Ống Pulica LV-5
	Ống dẫn thủy triều lỏng (Loại JSB)
	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.5. PHỤ KIỆN ỐNG
	Giá đỡ dây đeo EMT
	Móc treo ống dẫn
	Khớp nối IMC
	Giảm Bushing
	Locknut Zing Die
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng dây; có sẵn trong các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ dự án nào”


	3.5. PHỤ KIỆN ỐNG
	DÂY EMT 1 LỖ
	DÂY EMT 2 LỖ
	KẸP CẤU TRÚC
	MÓC ỐNG ĐƯỜNG
	EMT CONNECTOR SET
	BỘ KHỚP NỐI EMT
	KHỚP NỐI IMC
	GIẢM BUSH
	KHÓA ZING CHẾT
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	DÂY ĐEO EMT HAI LỖ
	DÂY ĐEO EMT MỘT LỖ
	KẸP CẤU TRÚC
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	BỘ KẾT NỐI EMT LOẠI VÍT ALU
	MÓC ỐNG ĐƯỜNG
	BỘ KHỚP NỐI EMT LOẠI VÍT ALU
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	Loại B
	Loại A
	BỘ KHỚP NỐI EMT LOẠI VÍT ZINC
	BỘ KẾT NỐI EMT LOẠI VÍT ZINC
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	Loại B
	Loại A
	LOẠI NÉN KHỚP NÉN EMT ZINC
	LOẠI NÉN KẾT NỐI EMT ZINC
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	Loại B
	Loại A
	BỘ KHỚP NỐI EMT LOẠI VÍT THÉP
	BỘ KẾT NỐI EMT LOẠI VÍT THÉP
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	THÉP LOẠI NÉN KHỚP NỐI EMT
	LOẠI NÉN NỐI EMT THÉP NÉN
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	GIẢM BUSH
	KHỚP NỐI IMC
	NẮP NỐI
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	ĐẦU KẾT NỐI
	ĐẦU CỨNG
	ĐẦU NỐI ROMEX
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	ĐÚC KHÓA ZING DIE
	ỐNG
	THÉP KHÓA
	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.6. ĐẦU NỐI ỐNG
	Đầu nối hộp chặt chất lỏng
	Bóp kết nối
	Trung tâm ánh sáng nước
	Prensa Estopa
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”


	3.6. ĐẦU NỐI ỐNG
	KẾT NỐI THẲNG
	GIẢM BUSH
	TRUNG TÂM CHỐNG NƯỚC
	KẾT NỐI BÓP (BX)
	ĐẦU NỐI BÓP (90⁰)
	PRENSA ESTOPA
	HỘP CHỐNG THẤM

	3.6. ĐẦU NỐI ỐNG
	ĐẦU NỐI HỘP CHỐNG THẤM GÓC 90⁰
	ĐẦU NỐI HỘP CHỐNG THẤM GÓC 45⁰
	KẾT NỐI NÉN
	ĐẦU NỐI FLEX
	FERRULE
	HỘP CHỐNG THẤM NỐI GÓC 45⁰
	HỘP CHẮC CHẮN CHẤT LỎNG KẾT NỐI-THẲNG

	Loại B
	Loại A
	GIẢM BUSH

	Loại A
	Loại B
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	KẾT NỐI BÓP (BX)
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	KẾT NỐI BÓP GÓC 90⁰
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	TRỤC CHỐNG THẤM NƯỚC
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	PRENSA ESTOPA
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	HỘP CHỐNG THẤM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

	Loại A
	Loại B
	KẾT NỐI BÓP GÓC 90⁰
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

	Loại B
	Loại A
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	NỐI ỐNG CHỐNG THẤM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

	Loại A
	Loại B
	HỘP CHỐNG THẤM NỐI LOẠI PHẲNG
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	HỘP CHỐNG THẤM NỐI GÓC 90⁰
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	HỘP CHỐNG THẤM NỐI GÓC 45⁰

	Loại A
	Loại B
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

	Loại B
	Loại A
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	KẾT NỐI NÉN
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

	Từ mềm đến cứng
	Linh hoạt với  cũ
	ĐẦU NỐI FLEX
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	ĐAI CỐ ĐỊNH
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	HỘP CHỐNG THẤM NỐI GÓC 45⁰
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.7. HỘP THÉP
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	52151

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	54151
	58351

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	58361
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	53151


	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	52C1
	58C1

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	54C6

	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.8. THÂN ỐNG
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	Hộp một chiều
	Hộp hai chiều

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Hộp ba chiều
	Hộp bốn chiều
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Hộp Tee
	Hộp Tee
	Hộp
	Hộp Tee

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	LL

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	LR

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	PHỤ KIỆN NHỰA

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	ĐẦU NỐI HỘP CHẮC CHẮN CHẤT LỎNG - GÓC 90⁰

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	KẾT NỐI HỘP CHẶN CHẤT LỎNG - THẲNG

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Bushing
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	WBG

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	WUG

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	PHỤ KIỆN PULICA

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	NUG
	WC

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	KG
	KS

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	VKC

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	BG

	BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
	WAG

	DANH MỤC SẢN PHẨM
	3.9. NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
	“Được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp dây dễ dàng và ngăn ngừa hư hỏng dây dẫn trong các hệ thống có nhiều vòng; có sẵn các kích cỡ tùy chỉnh để phù hợp với mọi dự án”

	HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT
	Tương thích với nhiều loại sản phẩm: Tương thích với các tấm nền của nhiều hãng sản xuất khác nhau.
	Có thể lắp đặt ở mọi loại địa hình: Có thể lắp đặt ngay trên những địa hình phức tạp như sườn dốc
	Vật liệu có độ bền cao và nhẹ nhàng: Dễ dàng chuyển đổi và lắp đặt
	Thiết lập khung thời gian tối ưu: Thời gian thi công và chi phí nhân công giảm đáng kể

	Độ bền cao, chịu được mọi điều kiện thời tiết
	Thân thiện với môi trường: Tái chế
	Hầu như không cần bảo trì
	Bảo hành 10 năm, thời gian sử dụng trên 20 năm
	Thiết kế, sản xuất và bán hàng
	Tuân thủ các tiêu chuẩn JIS và giải thích kỹ thuật điện
	Tính toán kết cấu có độ chính xác cao
	Dòng sản phẩm: KS1 thường & KS2 tiết kiệm
	Tên sản phẩm: Kệ nhôm ngoài trời
	Vật liệu: Nhôm cường độ cao AL6005-T5, thép không gỉ SUS304
	Móng: cọc vít hoặc bê tông
	Cấu trúc khung: Loại W, loại N, loại A, loại T

	Ưu điểm:
	Chất liệu nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
	Khả năng chống ăn mòn cao, thích hợp với vùng nhiễm mặn.
	Tối ưu hóa việc lắp ráp tạm thời, giảm thời gian và chi phí thi công
	Thân thiện với môi trường: độ bền cao, đa địa hình, có thể tái chế

	CẤU HÌNH BỘ PHẬN
	Nguyên liệu chính
	Đường ray lớn (Dọc)
	Đường ray lớn (Ngang)
	Giá đỡ đường ray
	Kẹp cuối
	Giá đỡ bên trong
	Thanh giằng
	Chân đế lớn (To)
	Cọc vít
	Chân đế nhỏ (nhỏ)

	QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
	1. Thi công nền móng
	2. Lắp đặt đường ray chính
	3. Lắp ray và giá đỡ ngang
	4. Cài đặt bảng điều khiển
	5.  Lắp khung
	Chân đế liên kết đầu cọc (móng cọc đóng/vít xoắn)
	Kẹp biên lắp theo phương ngang
	Kẹp biên lắp theo phương đứng
	Chân đế lắp trên móng bê tông
	Khớp liên kết thanh ray ngang và chính
	Kẹp giữa lắp theo phương ngang
	Kẹp giữa lắp theo phương đứng


	PARTS CONFIGURATIONS
	CẤU HÌNH BỘ PHẬN
	Nguyên liệu chính
	Thanh ray lớn  (Ray dọc chính)
	Thanh ray lớn  (Ray ngang chính)
	Đường ray ngang
	(Cài đặt ngang)
	Kẹp biên
	Kẹp giữa
	Đầu nối chữ T
	Thép hình C
	Giá đỡ cố định thanh ray
	Đầu mũ cọc 1
	Đầu mũ cọc 2
	Thép định hình


	QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
	1. Đóng cọc
	2. Lắp nắp chữ T
	3. Lắp đặt đường ray chính
	5. Cài đặt mô-đun
	6. Kết thúc
	4. Lắp đặt đường ray lớn

	PHÂN LOẠI
	*Tùy theo từng địa hình và điều kiện lắp đặt, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ tư vấn sản phẩm phù hợp cho bạn.
	Bu lông chặn ngang KS1
	Cữ chặn đáy bu lông KS2

	KẸP
	Kẹp cố định giữa
	Kẹp cố định cuối

	CỌC VÍT
	Chất liệu GB Q235B (Tương đương với JIS SS400)
	Mạ kẽm nhúng nóng dày 80 um
	*Hiện tại chúng tôi đang cung cấp 4 loại cọc vít, ngoài ra còn có các loại khác, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
	Bảng tiêu chuẩn thiết kế cọc
	Sản phẩm
	Đường kính (mm)
	Độ dày
	(mm)
	Chiều cao
	(mm)
	Khả năng chịu lực của đất (N)
	Nhóm đất sét (N)
	Nhóm đất cát (N)
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325


	CỌC VÍT
	* Trong trường hợp cần điều chỉnh độ nghiêng theo độ dốc của vị trí lắp đặt, chúng tôi sẽ sử dụng giá đỡ điều chỉnh độ nghiêng.
	√ Áp dụng cho mọi bề mặt có độ dốc từ 0⁰-60⁰


	DỰ ÁN THAM KHẢO
	Địa điểm: tỉnh Chiba, Nhật Bản
	Kiểu lắp đặt: Giá đỡ có thể điều chỉnh độ nghiêng
	Dòng sản phẩm: KS3 & KS4
	Tên sản phẩm: Giá đỡ Drive-in
	Vật liệu: Nhôm cường độ cao AL6005-T5, cọc thép Q235B
	Móng: cọc cố định hoặc cọc loại C

	Ưu điểm:
	Chất liệu nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
	Khả năng chống ăn mòn cao, thích hợp với vùng nhiễm mặn.
	Tối ưu hóa việc lắp ráp tạm thời, giảm thời gian và chi phí thi công
	Thân thiện với môi trường: độ bền cao, đa địa hình, có thể tái chế
	Có thể lắp đặt nhiều loại hình dạng phức tạp và dốc như sân golf
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	YASHIMA



	Rào chắn đường sắt thoát nước
	Dòng sản phẩm: KS5
	Tên sản phẩm: Giá đỡ carport
	Vật liệu: Nhôm cường độ cao AL6005-T5, thép SUS304
	Móng: cọc vít hoặc bê tông
	Ưu điểm:
	Chất liệu nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
	Khả năng chống ăn mòn cao, thích hợp với vùng nhiễm mặn
	Chiều cao từ 5-6 m phù hợp với nhiều loại gara
	Thân thiện với môi trường: độ bền cao, chịu được nhiều địa hình mưa, có thể tái chế
	Có chức năng thoát nước mưa và rào chắn đường ray phía dưới
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	YASHIMA




	QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
	1. Thi công nền móng
	2. Lắp bệ đỡ
	3. Lắp đặt vật liệu chính
	4. Lắp ray ngang
	5. Cài đặt mô-đun

	DỰ ÁN THAM KHẢO
	NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
	Dòng sản phẩm: KS6
	Tên sản phẩm: Năng lượng mặt trời
	Vật liệu: Nhôm cường độ cao AL6005-T5, thép SUS304
	Móng: cọc vít hoặc bê tông
	Ưu điểm:
	Chất liệu nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
	Khả năng chống ăn mòn cao, thích hợp với vùng nhiễm mặn
	Độ mở rộng tối đa 6m, đảm bảo không gian cho máy móc
	Thân thiện với môi trường: độ bền cao, chịu được nhiều địa hình mưa, có thể tái chế
	Yashima NBV Co., LTD
	(+84) 28 3620 7325
	YASHIMA




	KHUNG MÁI CÂN BẰNG LOẠI KHUNG 1
	LOẠI THIẾT KẾ 1
	LOẠI THIẾT KẾ 2
	√ Được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS C8955:2017
	√ Chịu được gió, tuyết và động đất
	√ Bảo hành 10 năm, thời gian sử dụng trên 20 năm

	CHÂN ĐẾ ĐIỀU CHỈNH GÓC DỐC
	√ Được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS C8955:2017
	√ Chịu được gió, tuyết và động đất
	√ Bảo hành 10 năm, thời gian sử dụng trên 20 năm
	√ Dùng cho mái bằng và mái có góc nghiêng nhỏ
	√ Điều chỉnh góc nghiêng: 10⁰~15⁰, 15⁰~30⁰, 30⁰~60⁰

	PHỤ KIỆN
	Chân trước
	Chân sau điều chỉnh
	Thanh ray nhôm
	Bộ vít liên kết
	Kẹp biên
	Kẹp giữa
	Thanh nối ray
	Chân kẹp sóng tôn

	KHUNG MÁI TẤM GẤP
	√ Được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS C8955:2017
	√ Chịu được gió, tuyết và động đất
	√ Bảo hành 10 năm, thời gian sử dụng trên 20 năm
	Phương pháp lắp đặt trực tiếp
	Phương pháp lắp đặt dạng giàn khung (có sử dụng thanh ray đỡ)
	Chân đứng (kệ hình tam giác)
	Chân đứng (nhiều tầng)


	HỆ KHUNG GIÀN/ KHUNG ĐỠ MÁI NGÓI
	√ Được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS C8955:2017
	√ Chịu được gió, tuyết và động đất
	√ Bảo hành 10 năm, thời gian sử dụng trên 20 năm

	PHỤ KIỆN
	Thanh ray nhôm
	Thanh nối ray
	Móc mái ngói
	Kẹp giữa
	Kẹp biên
	Vít liên kết

	PHỤ LỤC
	Quy trình sản xuất
	TIẾP NHẬN YÊU CẦU
	THIẾT KẾ KỸ THUẬT
	XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
	TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
	GIAO VÀ NHẬN HÀNG
	Phụ lục Sản phẩm


	PHỤ LỤC
	Nắp hộp Pull Box
	Chất lượng

	PHỤ LỤC
	Có max
	Phụ lục sản phẩm


	LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
	yashima-nbv.com
	170 Đường số 5, P. An Lạc, TP.HCM
	Lô K1-2-5, Đường 2A, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Bình Lợi, TP.HCM
	Lô C3 (C3-4, C3-5), Đường D2, Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
	(+84) 28 3620 7325
	info@yashima-vn.com



